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 SỞ Y TẾ THANH HÓA                                                                    Phụ lục 1 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  
 

 

 

 

 

  

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH 

 TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Tại 1 thời điểm) 
I. SAU ĐẠI HỌC 

 

Stt 

Mã 

đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ 

Nội dung 
Tên khoa/đơn vị 

thực hành 

Số 

lượn

g 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu 

ở 

khoa

/đơn 

vị 

Số 

lượng 

người 

học 

TH tối 

đa 

theo 

NGD 

(x 5)   

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

(x 3) 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  

BSCKI, 

BSCKII; 

Ths 

Nội  

khoa 

Hô hấp 

Lão khoa 

HSCC 

Tiêu hóa 

Thận 

Huyết học 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

tim mạch; 

Bệnh lý tim 

mạch 

Bệnh lý Hô 

hấp 

Bệnh lý Cơ – 

Xương khớp 

Nội hô hấp 2 10 4 12 0 10 

Lão khoa 2 10 10 30 0 10 

Khám bệnh 2 10 0 0 0 10 

Hồi sức tích cực 

01-CĐ 
2 10 8 24 0 10 
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Bệnh lý thận 

tiết niệu – Nội 

tiết 

Bệnh lý Tiêu 

hóa 

HSCC chống 

độc 

Bệnh lý truyễn 

nhiễm 

Lão khoa 

Thần kinh – 

Tâm thần 

Khoa Nội A 2 10 20 60 0 10 

Nội Tiêu hoá 1 5 20 60 0 5 

Thận - Lọc máu 1 5 5 0 0 5 

Nội Tim mạch  1 5 9 27 0 5 

Thần Kinh - ĐQ 2 10 15 45 0 10 

Xương khớp - NT 1 5 20 60 0 5 

 
Tổng 

1 
     16 80 111 333 0 80 

 

 

2. 

 

BSCKI, 

BSCKII; 

Ths 

Ngoại 

khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

 

Ngoại tiết 

niệu 

 

Ngoại chấn 

thương 

 

Ngoại sọ 

não 

 

Ngoại  TK 

lồng ngực 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Ngoại khoa; 

Phẫu thuật nội 

soi ổ bụng 

KCB Ngoại 

chấn thương - 

Chỉnh hình, 

phẫu thuật nội 

soi khớp gối 

Chỉnh hình - 

Bỏng 

Ngoại Tiêu 

hóa, Gan mật 

Ngoại tiết niệu 1 5 9 27 0 5 

Ngoại tổng hợp 

02 
3 15 9 27 0 15 

 Chấn thương 3 15 12 36 0 15 

Chỉnh hình - 

Bỏng 
1 5 3 9 0 5 

Ngoại Tiêu hóa - 

Gan mật 
1 5 4 12 0 5 
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Gây mê hồi 

sức 

Ngoại Tổng 

hợp Ngoại Tiết 

niệu 

Thần kinh, vi 

phẫu thuật 

mạch máu não 

Ngoại lồng 

ngực 

Gây mê hồi 

sức 

Ngoại Tổng hợp 

01 
2 10 6 18 0 10 

Ngoại Tiết niệu 2 10 18 54 0 10 

Phẫu thuật – 

TKLN- Gây mê 
3 15 14 42 0 15 

 
Tổng 

2 
     16 80 75 225 0 80 

3.  
BSCKI; 

Ths 
Mắt 

Đáy mắt 

Glocom 

Kết giác 

mạc 

Thủy tinh 

thể 

 

Thần kinh  

nhãn khoa 

Chấn 

thương  

mắt 

Nhãn nhi 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Các bệnh lý 

Đáy mắt 

Glocom 

Kết giác mạc 

Thủy tinh thể 

Thần kinh  

nhãn khoa 

Chấn thương  

mắt 

Nhãn nhi 

Phẫu thuật đục 

TTT 

 

Mắt 6 30 20 60 0 30 

 
Tổng 

3 
     6 18 20 60 0 18 
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4.  

BSCKI; 

BSCKII; 

Ths 

Tai 

Mũi 

Họng 

Giải phẫu 

đầu mặt cổ 

Tai – Thính 

học 

Mũi xoang 

Đầu cổ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

Bệnh lý Tai  - 

Thính học 

Mũi xoang 

Đầu cổ: Khối 

u vùng hàm 

mặt…. 

TMH 7 35 45 135 0 45 

 
Tổng 

4 
    

 
7 35 45 135 0 45 

5.   

BSCKI; 

CKII; 

Ths 

Da liễu 

Bệnh da 

nhiễm 

trùng 

Bệnh lây 

truyền qua 

đường tình 

dục 

Bệnh da tự 

miễn 

Bệnh da di 

truyền 

Bệnh da 

hiếm gặp 

Phẫu thuật 

 

Khám và điều 

trị các bệnh: 

Bệnh da nhiễm 

trùng 

Bệnh lây 

truyền qua 

đường tình dục 

Bệnh da tự 

miễn 

Bệnh da di 

truyền 

Bệnh da hiếm 

gặp 

Phẫu thuật 

Ứng dụng 

laser trong 

chuyên ngành 

da liễu (2018) 

Da liễu 5 25 20 60 0 25 

 
Tổng 

5 
    

 
5 25 20 60 0 25 
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6. 

87203

01 

 

ĐDCKI; 

Ths 

Điều 

dưỡng 

Lâm sàng 

nội  

Lâm sàng 

Ngoại  

 

 LS truyền 

nhiễm 

Ls chuyên 

khoa hệ 

Nội 

Lss 

chuyên 

khoa hệ 

ngoại 

Điều 

dưỡng cơ 

bàn và 

nâng cao 

 

Khám, chẩn 

đoán, Nhận 

định, chẩn 

đoán chăm 

sóc, điều trị, 

xử trí, phòng 

bệnh 

Nội, ngoại 

khoa Tiêu hoá, 

Hô hấp, tim 

mạch, thận tiết 

niệu, huyết 

học  di truyền, 

bệnh truyền 

nhiễm 

nhi….và các 

bệnh khác 

CSBN: Suy hô 

hấp, Cấp cứu 

ngừng tuần 

hoàn, XHTH, 

ngộ độc, shock 

phản vệ, … 

Nội Thận - Tiết 

niệu 
1 5 10 30 0 5 

Hồi sức tích cực 

01-CĐ 
1 5 8 24 0 5 

Nội tiêu hóa 3 15 9 27 0 15 

Lão khoa 2 10 10 30 0 10 

Nội Hô hấp 1 5 2 6 0 5 

Gây mê 1 5 0 0 0 5 

Ngoại Tổng hợp 

02 
2 10 6 18 0 10 

Chấn thương 2 10 4 12 0 10 

Chỉnh hình - 

Bỏng 
1 5 3 9 0 5 

Ngoại Tiết niệu 1 5 9 27 0 5 
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Thực hiện các 

KT Điều 

dưỡng 

Truyền máu, 

dịch,ghi điện 

tim, đặt sonde, 

thở oxy, tiêm 

truyền, tư vấn, 

giáo dục sức 

khỏe 

Phẫu thuật - 

TKLN 
2 10 14 42 0 10 

 
Tổng 

6 
    

 
17 85  225 0 85 

7. 
87206

02 

Ths; 

CKI 

Xét 

nghiệm 

Huyết học 

Hóa sinh 

Vi sinh – 

KST 

GPB 

Ls nâng cao: 

 Huyết học 

Hóa sinh 

Vi sinh – KST 

GPB  

Y sinh học 

phân tử 

An toàn 

phòng xét 

nghiệm 

Quản lý chất 

lượng  phòng 

xét nghiệm 

Miễn dịch học 

lâm sàng 

Huyết học 

 
1 5 0  0  

Hóa sinh 1 5 0  0  

Vi sinh – KST 1 5 0  0  

GPB 1  0  0  

 
Tổng 

7 
    

 
4 20 0 0 0 20 
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8.  
BSCKI; 

Ths 

Chẩn 

đoán 

hình 

ảnh 

Chẩn đoán 

hình ảnh cơ 

bản 

CĐHS tiêu 

hóa – Tiết 

niệu 

CDHA 

lồng ngực 

– Cơ 

xương 

khớp 

Thần kinh 

Y học hạt 

nhân 

Ung thư 

XQ cơ bản và 

nâng cao 

MRI, CT 

scanner 

Thăm dò chức 

năng hệ cơ 

quan 

Nội soi hô hấp, 

tiêu hóa …. 

Điện não; Điện 

tim; Siêu âm 

chẩn đoán; 

….. 

 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

 

3 15 0 0 0 15 

Thăm dò chức 

năng 
3 15 0 0 0 15 

 
Tổng 

8 
    

 
6 30 0 0 0 30 

9. 
87202

0 

DSCK; 

Ths 
Dược 

Dược lâm 

sàng,  

Quản lý, 

dự trù vật 

tư hóa 

chất…. 

Dược lâm 

sàng: Tim 

mạch, hô hấp, 

huyết học, 

hormon,  

Dược lý miễn 

dịch, hóa trị 

liệu, độc chất 

học, 

Thuốc tác 

dụng lên 

TKTW 

Dược 5 25 0   25 

 
Tổng 

9 
    

 5 25 0   25 
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Tổng 

chung 

SĐH 

    

 

82 398 271 1038 0 408 

 

II. ĐẠI HỌC 

 

 

 

Stt 
Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/ 

Tín chỉ 

Nội dung 
Tên khoa/đơn 

vị thực hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa/

đơn 

vị 

Số 

lượng 

người 

học 

TH tối 

đa 

theo 

NGD 

(x 10)   

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

(x 3) 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7720101 

 
Bác sỹ 

Đa 

khoa 

Lâm sàng 

Nội 

Ngoại 

Truyền 

nhiễm 

CK hệ 

ngoại 

CK hệ 

nội 

Thực hành lâm sàng 

nhi khoa; 

Ls Bệnh học  

 

Nội 

Ngoại 

Truyền nhiễm 

CK hệ ngoại 

CK hệ nội 

 

 

 

 

 

 

 

Nội Tim mạch 

 
3 

30 
18 

54 
0 30 

Nội Hô hấp 

 
2 

20 
4 

12 
0 12 

Bệnh Nhiệt đới 

 

2 
20 

15 
45 

0 20 

Cấp cứu - 

HSTC 02 

2 
20 

10 
30 

0 20 

Lão khoa 

 

2 
20 

5 
15 

0 15 

Chấn thương 

 

2 
20 

4 
12 

0 12 

 Chỉnh hình - 

Bỏng 

2 
20 

3 
9 

0 9 

Ngoại Tiêu hóa, 

Gan mật 

 

2 

20 

4 

12 

0 12 
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Ngoại Tổng hợp 

01 

 

1 

10 

3 

9 

0 9 

Ngoại Tiết niệu 

 

1 
10 

9 
27 

0 10 

Phẫu thuật - 

TKLN 

 

1 

20 

7 

21 

0 20 

 Tổng 1      20 200 82 246 0 169 

2 
7720102 

 
Bác sỹ YHCT 

Ls Nội 

khoa 

 

Ls Ngoại 

khoa 

 

Ls 

Truyền 

nhiễm 

Ls 

Chuyên 

khoa hệ 

ngoại 

 

Ls Đông 

y 

Ls PHCN 

 

Lâm sàng vòng 1, 

vòng 2 

Khám, chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh 

…..các bệnh lý  

Nội khoa; Nội Tim 

mạch, Nội Hô hấp, 

Bệnh Nhiệt đới,  

Cấp cứu – HSTC,  

Lão khoa…. 

Lâm sàng vòng 1, 

vòng 2 

Khám, chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh 

…..các bệnh lý 

Ngoại khoa 

LS Đông Y - PHCN 

Nội Tiêu hoá 

 

 

2 20 9 

27 

 20 

 Thận - Lọc 

máu 

 

1 10 5 

15 

0 10 

 Nội hô hấp 

 

 

1 10 2 

6 

0 6 

 Thần Kinh - 

Đột quỵ 

 

2 20 15 

45 

0 20 

Đông y 

2 20 3 

9 

0 9 

 Tổng 2      8 80 34 102 0 65 

3 

 

 

 

 

 

 

7720301 

 

 

 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

 

 

Điều 

dưỡng 

 

Lâm sàng 

điều 

dưỡng  

Nội 

Ngoại 

Truyền 

nhiễm 

 

 

Thực hành lâm sàng 

điều dưỡng  

Nội 

Ngoại 

Truyền nhiễm 

CK hệ ngoại 

Nội Thận - Tiết 

niệu 

2 20 5 
15 

0 15 

Nội Tim mạch  

 

2 20 9 
27 

0 20 

Nội Hô hấp 

 

2 20 4 
12 

0 12 

Thần kinh – đột 

quỵ 

2 20 15 
45 

0 20 
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CK hệ 

ngoại 

CK hệ 

nội 

CK hệ nội 

 

 

TIÊU HÓA 1 10 9 27 0 10 

 Chỉnh hình - 

Bỏng 

2 20 3 
9 

0 9 

Ngoại Tiêu hóa, 

Gan mật 

2 20 4 
12 

0 12 

Ngoại Tổng hợp 

01 

1 10 3 
9 

0 9 

Ngoại Tổng hợp 

02 

2 20 3 
9 

0 9 

 Tổng 3      16 320 55 165 0 116 

4 

 

 

7720201 

Đại 

học 

Dược 

sĩ 
Dược LS Dược LS Khoa dược 

5 50 0  0  

 Tổng 4      5 50 55  0 55 

5 

 

 

 

 

 

7720303 

 

 

 

 

Đại 

học 

 

 

 

 

 

 

Hộ 

sinh 

 

 

Lâm 

sàng nội  

Lâm 

sàng 

Ngoại  

 

 LS 

truyền 

nhiễm 

Ls 

chuyên 

khoa hệ 

Nội 

Lss 

chuyên 

khoa hệ 

ngoại 

 

Khám, chẩn đoán, 

Nhận định, chẩn 

đoán chăm sóc, điều 

trị, xử trí, phòng 

bệnh 

Nội, ngoại khoa 

Tiêu hoá, Hô hấp, 

tim mạch, thận tiết 

niệu, huyết học  di 

truyền, bệnh truyền 

nhiễm nhi….và các 

bệnh khác 

CSBN: Suy hô hấp, 

Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn, XHTH, ngộ 

độc, shock phản vệ, 

… 

Thực hiện các KT 

Điều dưỡng cơ bản 

và nâng cao 

Đ D: Truyền máu, 

dịch,ghi điện tim, 

Hô hấp 

 

 

 

1 10 2 

6 

0 6 

Bệnh Nhiệt đới 

 

 

 

1 10 15 

45 

0 10 

Nội Tim mạch  

 

 

 

1 10 9 

27 

0 10 

Phẫu thuật – 

TKLN 

 

 

 

1 10 7 

21 

0 10 

 Chỉnh hình - 

Bỏng 

 

 

2 20 3 

9 

0 20 

Chấn thương 2 20 4 12 0 12 
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đặt sonde, thở oxy, 

tiêm truyền, tư vấn, 

giáo dục sức khoẻ 

 

Ngoại Tiết niệu 

 

2 20 18 
54 

0 18 

 Tổng 5      10 100 58 174 0 86 

6 

 

 

 

 

7720605 

 

 

 

 

 

 

 

Đại 

học 

 

 

 

Kỹ 

thuật 

phục 

hình 

răng 

 

Điều 

dưỡng  

nha 

Bệnh học 

RHM 

KT điều 

trị dự 

phòng 

nha 

KT PH 

Nha 

LS 

KSNK 

Thực hành LS: 

Khám, nhận định, 

chẩn đoán, hưỡng xử 

trí bệnh lý răng 

miệng, CS bệnh răng 

miệng, KT  

dự phòng  

nha. … 

Thực hành lâm sàng 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Khoa Răng hàm 

mặt 
4 

 

 

 

 

 

 

40 10 30 

0 

30 

 Tổng 6      4 40 10 30 0 30 

7 

7720602  

Đại 

học 

KT Xét 

nghiệm 

Y học 

Huyết  

học 

Ls Huyết học 

Hóa sinh 

Vi sinh – KST 

GPB 

Huyết  học 2 20 20 60 
0 

20 

Hóa sinh 
Hóa sinh 

 
1 10 0  

0 
10 

Vi sinh – 

Ký sinh 

Vi sinh – Ký 

sinh 
1 10 0  

0 
10 

GPB GPB 1 10 0  0 10 

 Tổng 7      5 50 20 60 0 50 

8  

 

 

7720603 

 

 

 

Đại 

học 

 

 

Kỹ 

thuật 

PHCN 

Lâm sàng 

Phục hồi 

chức 

năng 

Lâm sàng 

Kiểm 

soát 

nhiễm 

khuẩn 

Thực hành lâm sàng 

Phục hồi chức năng, 

Vận động trị liệu, 

hoạt động trị liệu,…. 

Ngôn ngữ trị liệu 

Thực hành lâm sàng 

Kiểm soát  

nhiễm khuẩn 

PHCN- Đông Y 

 

 

2 20 8 24 

0 

20 

Phẫu thuật - 

TKLN 
2 20 7 21 

0 
20 

 Chỉnh hình - 

Bỏng 
1 10 3 9 

0 
9 

Thần kinh – 

Tâm Bệnh 

 

1 10 15 45 

0 

10 
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 Tổng 8      6 60 33 99 0 59 

9 

7720601 Cử 

nhân 

ĐH 

KT 

HAYH 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh cơ 

bản 

CĐHS 

tiêu hóa – 

Tiết niệu 

CĐHA 

lồng 

ngực – 

Cơ 

xương 

khớp 

Thần 

kinh 

Y học hạt 

nhân 

Ung thư 

 

XQ cơ bản và nâng 

cao 

MRI, CT scanner 

Thăm dò chức năng 

hệ cơ quan 

Nội soi hô hấp, tiêu 

hóa …. 

Điện não; Điện tim; 

Siêu âm chẩn đoán; 

Siêu âm doppler 

mạch máu; Siêu âm 

tim mạch chẩn đoán  

 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

 

 

 

3 30 0  

0 

30 

Thăm dò chức 

năng  

 

3 30 0  

0 

30 

 Tổng      6 60   0 60 

 
TỔNG 

ĐH  

   
 

 

80 960 347 876 0 690 

 

 

III. CAO ĐẲNG – TRUNG CẤP 

 

 

Stt 
Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngàn

h/ 

chuy

ên 

ngàn

h 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ 

Nội dung 

Tên 

khoa/đơn 

vị thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu ở 

khoa/

Số 

lượng 

người 

học 

TH tối 

đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

giường 

(x 3) 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 
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đơn 

vị 

( x15)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

6720101 

 

5720101 

 

Cao 

đẳng/ 

trung 

cấp 

Y sỹ 

Đa 

khoa 

Lâm sàng 

bệnh học 

Nội 

Ngoại 

Truyền 

nhiễm 

CK hệ ngoại 

CK hệ nội 

Lâm sàng vòng 1, vòng 

2 

Khám, chẩn đoán, điều 

trị, phòng bệnh …..các 

bệnh lý  

Nội khoa; Nội Tim 

mạch, Nội Hô hấp, 

Bệnh Nhiệt đới,  

Cấp cứu – HSTC,  

Lão khoa…. 

Lâm sàng vòng 1, vòng 

2 

Khám, chẩn đoán, điều 

trị, phòng bệnh …..các 

bệnh lý  

Chấn thương 

 Chỉnh hình - Bỏng 

 Chỉnh hình - Bỏng 

Ngoại Tiêu hóa, Gan 

mật 

Ngoại Tiêu hóa, Gan 

mật 

Ngoại Tổng hợp 01 

Ngoại Tiết niệu 

Phẫu thuật - TKLN 

Nội Tim 

mạch 
3 45 18 54 0 45 

Nội Thận 

- Tiết niệu 
2 30 10 30 0 30 

Nội Tiêu 

hoá 
2 30 9 27 0 27 

Hồi sức 

tích cực 

01-CĐ 

1 15 8 24 0 15 

Xương 

khớp - 

Nội tiết 

2 30 20 60 0 30 

Hô hấp 1 15 2 6 0 6 

Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 

 

1 15 4 12 0 12 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

1 15 3 9 0 9 

Chấn 

thương 
1 15 4 12 0 12 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

1 15 3 9 0 9 

 Tổng 1      15 225 81 243 0 195 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cử 

nhân  

Điều 

dưỡn

g 

 

Lâm sàng 

điều dưỡng  

Nội 

Ngoại 

Truyền 

nhiễm 

 

Nhận định, chẩn đoán 

chăm sóc, điều trị, xử 

trí, phòng bệnh 

Nội, ngoại khoa Tiêu 

hoá, Hô hấp, tim mạch, 

thận tiết niệu, huyết 

Hồi sức 

tích cực 

01-CĐ 

2 30 8 24 0 24 

Nội hô 

hấp 
1 15 2 6 0 6 

Nội Tiêu 

hóa 
2 30 4 12 0 12 
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6720301 

 

 

 

 

 

 

 

CK hệ ngoại 

CK hệ nội 

Điều dưỡng 

cơ bàn và 

nâng cao 

 

Quản lý 

điều dưỡng 

 

học  di truyền, bệnh 

truyền nhiễm nhi….và 

các bệnh khác 

 

CSBN: Suy hô hấp, 

Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn, XHTH, ngộ độc, 

shock phản vệ, … 

Thực hiện các KT 

Điều dưỡng cơ bản và 

nâng cao 

Đ D: Truyền máu, 

dịch,ghi điện tim, đặt 

sonde, thở oxy, tiêm 

truyền, tư vấn, giáo dục 

sức khoẻ 

Nội Tim 

mạch  
1 15 9 27 0 9 

Ngoại 

Tổng hợp 

02 

2 30 6 18 0 18 

Chấn 

thương 
1 15 4 12 0 12 

Chỉnh 

hình - 

Bỏng 

1 15 3 9 0 9 

Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 

2 30 4 12 0 12 

Ngoại Tiết 

niệu 
2 30 9 27 0 27 

Phẫu thuật 

- TKLN 
2 30 7 21 0 21 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

1 15 3 9 0 9 

 Tổng 2      18 255 59 177 0 159 

3 

 

6720303 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cao 

đẳng 

 

 

 

Hộ 

sinh 

 

 

Lâm sàng 

điều dưỡng  

Nội 

Ngoại 

Truyền 

nhiễm 

CK hệ ngoại 

CK hệ nội 

 

 

Nhận định, chẩn đoán 

chăm sóc, điều trị, xử 

trí, phòng bệnh 

Nội, ngoại khoa Tiêu 

hoá, Hô hấp, tim mạch, 

thận tiết niệu, huyết 

học  di truyền, bệnh 

truyền nhiễm ….và các 

bệnh khác 

CSBN: Suy hô hấp, 

Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn, XHTH, ngộ độc, 

shock phản vệ, … 

Hồi sức 

tích cực 

02-CĐ 

 

2 30 10 30 0 30 

Khoa hô 

hấp 
2 30 2 6 0 6 

Nội Tiêu 

hóa 

2 
30 4 12 

0 12 

Nội Tim 

mạch  

 

1 

15 9 27 

0 15 

Ngoại 

Tổng hợp 

02 

 

1 

15 3 9 

0 9 
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Thực hiện các KT 

Điều dưỡng cơ bản và 

nâng cao 

Đ D: Truyền máu, 

dịch,ghi điện tim, đặt 

sonde, thở oxy, tiêm 

truyền, tư vấn, giáo dục 

sức khoẻ 

 

Chấn 

thương 

 

1 

15 4 12 

0 12 

Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 

 

1 

15 4 12 

0 12 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

 

1 

15 3 9 

0 9 

 Tổng 3      11 165 39 117 0 105 

4 

 

 

6720401 

 

 

Cao 

đẳng 

Dinh 

dưỡn

g 
Lâm sàng 

nội  

Lâm sàng 

Ngoại 

Lâm sàng 

Dinh dưỡng 

tiết chế 

LS dinh 

dưỡng cộng 

đồng, DD 

điều trị 

 

Khám, chẩn đoán, 

Nhận định, chẩn đoán 

chăm sóc, điều trị, xử 

trí, phòng bệnh 

Nội, ngoại khoa Tiêu 

hoá, Hô hấp, tim 

mạch, thận tiết niệu, 

huyết học  di truyền, 

bệnh truyền nhiễm 

Thực hành dinh dưỡng 

trong bệnh viện, DD 

điều trị, DD tiết chế, 

DD lâm sàng cho các 

đối tượng bệnh  

nhân nhi 

Thực hành lâm sàng 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Thận  1 15 5 15 0 15 

Nội Tim 

mạch  
2 30 9 27 0 27 

Nội Hô 

hấp 
1 15 2 6 0 6 

Nội Tiêu 

hoá 
1 15 9 27 0 15 

Dinh 

dưỡng 
3 45 10 30 0 30 

Ngoại 

Tổng hợp 

0 

1 15 3 9 0 9 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

1 15 3 9 0 9 

 Tổng 4      10 150 41 123 0 111 

5 

 

 

 

6720102/ 

5720102 

 

 

Cao 

đẳng

/ 

Trun

 

 

 

Y học 

cổ 

Y học cổ 

truyền 

 

 

Thực hành LS YHCT, 

LS bệnh học y học hiện 

đại 

Thực hành LS Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

Bệnh 

Nhiệt đới 

 

2 30 15 45 0 30 

Đông Y 

 
5 75 10 30 0 30 

Thần kinh  2 30 15 45 0 30 
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g 

cấp 

truyề

n 

LS bệnh học 

y học hiện 

đại 

 

Nội Tim 

mạch  

 

1 15 9 27 0 9 

Nội Tiêu 

hoá 

 

1 15 9 27 0 9 

Phẫu thuật 

- TKLN 
1 15 7 21 0 7 

 Tổng 5      12 180 65 195 0 115 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6720605 

 

 

 

 

 

 

 

Cao 

đẳng 

 

 

 

 

 

Kỹ 

thuật 

phục 

hình 

răng 

 

Điều dưỡng  

nha 

 

Bệnh học 

RHM 

KT điều trị 

dự phòng 

nha 

KT phục 

hình Nha 

Lâm sàng 

KSNK 

Thực hành LS: Khám, 

nhận định, chẩn đoán, 

hưỡng xử trí bệnh lý 

răng miệng, CS bệnh 

răng miệng, KT  

dự phòng  

nha. … 

Thực hành lâm sàng 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Khoa 

Răng hàm 

mặt 

5 75 20 60 0 60 

Nội Tim 

mạch  

 

 

2 30 9 27 0 27 

Nội Tiêu 

hoá 

 1 15 4 12 0 12 

 Tổng 6      8 120 33 99 0 99 

7 

6720602 Cao 

đẳng 

KT 

Xét 

nghiệ

m Y 

học 

Huyết học 

Huyết học 

 

 

6 90 20 60 0 60 

Hóa sinh 

Hóa sinh 

 

 

 

5 75   0 75 

Vi sinh – 

Ký sinh 

Vi sinh – 

Ký sinh 

 

 

 

 

3 45   0 45 
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GPB 

Thực hiện thành thạo 

các kỹ thuật xét 

nghiệm: Công thức 

máu, Huyết đồ, tuỷ đồ, 

cách nhận định kết 

quả, phân tích sai hỏng 

về kết quả huyết học 

và các kỹ thuật cao. 

Thực hiện thành thạo 

các kỹ thuật xét 

nghiệm sinh hoá, định 

tính, định lượng các 

xét nghiệm sinh hoá và 

các kỹ thuật cao. 

Thực hiện thành thạo 

các kỹ thuật xét 

nghiệm và các kỹ thuật 

cao về định danh vi 

khuẩn, vi rus, nuôi 

cấy. kháng sinh đồ. 

Thực hiện thành thạo 

các kỹ thuật xét nghiệm 

và các kỹ thuật cao về 

SINH THIẾT tế bào, 

làm tiêu bản tế bào 

GPB 3 45   0 45 

 Tổng 7      17 225 20 60 0 195 

8 

 

6720603 

 

 

Cao 

đẳng 

 

 

Kỹ 

thuật 

PHC

N 

Lâm sàng 

PHCN 

 

Lâm sàng 

KSNK 

Thực hành lâm sàng 

Phục hồi chức năng, 

Vận động trị liệu, hoạt 

động trị liệu,…. 

Vật  lý trị liệu 

Ngôn ngữ trị liệu 

Thực hành lâm sàng 

Kiểm soát  

nhiễm khuẩn 

PHCN-  

 

 

4 60 24 72 

0 

60 

Đông Y 

 

 

4 60 3 9 

0 

60 

PT Thần 

kinh LN 
1 15 7 21 

0 
15 

 Tổng 8        9 135 34 102 0 135 
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9 

6720201 
Cử 

nhân 

CĐ 

Dược 

sĩ 

Dược lâm 

sàng 

Thực tập 

Tốt nghiệp 

Thực hành Dược lâm 

sàng, Tra cứu TT 

thuốc, SD thuốc, Báo 

cáo ca LS, … 

Khoa 

dược 
10 150 0 0 

0 

150 

 Tổng 9      10 150 0 0 0 150 

10 

6720601 

Cao 

đẳng 

KT 

Hình 

ảnh Y 

học 

LS vòng 1. 

2.3 

KT Siêu âm 

chẩn đoán 

KT Chụp 

XQ 

KT chụp 

CLVT - 

CHT  

Quản lý 

khoa XQ 

Thực tập 

Tốt nghiệp 

KT Siêu âm chẩn đoán 

KT Chụp XQ 

 

KT chụp CLVT - CHT  

 

Quản lý khoa XQ 

 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

 

 

 

8 120 0  

0 

120 

Thăm dò 

chức năng 
8 120 0  

0 

120 

 Tổng 10      16 240   0 240 

 
TỔNG 

CĐ/TC 
     

126 1845 372 1116 0 1504 
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SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Phụ lục 2 

 

  

 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

(Chi tiết theo danh sách từng người giảng dạy để minh chứng cho số lượng tại cột số 8 ở Phụ lục 1) 

 

 

1. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II; BSCK I; THẠC SĨ  NỘI KHOA 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  
Lê Văn Sỹ  

 
BSCK2 Nội khoa 

000521/T

H-CCHN 

 

Nội khoa 
> 10 

năm 

Hô hấp 

Lão khoa 

HSCC 

 

Khám bệnh, chẩn 

đoán, điều trị, phòng 

bệnh   

Nội tim mạch;  

Bệnh lý tim mạch 

Bệnh lý Hô hấp 

BỆNH LÝ Cơ – 

Xương khớp 

Bệnh lý thận tiết niệu 

– Nội tiết 

Bệnh lý Tiêu hóa 

HSCC chống độc 

Bệnh lý truyễn nhiễm 

Lão khoa 

Nội hô 

hấp 
2 

2.  
Dương Thị Thanh 

 
BSCK2 Nội khoa 

003325/T

H-CCHN 
Nội khoa 

> 10 

năm 
Lão khoa 5 

3.  

Nguyễn Trung 

Dũng 

 

BSCK2 Nội khoa 

003396/T

H-CCHN 

 

Nội khoa 
> 10 

năm 

Khám 

bệnh 
0 

4.  
Đỗ Minh Thái 

 

Thạc sỹ 

 
Nội khoa 

000632/T

H-CCHN 
Nội khoa 

> 10 

năm 

Hồi sức 

tích cực 

01-CĐ 8 

5.  
Lê Phi Hùng 

 

BSCKI 

 
Nội khoa 

001994/T

H-CCHN 
Nội khoa 

> 10 

năm 

Nội thận - 

TN 

6.  Trần Bá Ngư 
BSCKII 

Nội khoa 
003405/T

H-CCHN 
Nội khoa 

> 10 

năm 
Tiêu hóa 

Khoa Nội 

A 
20 
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7.  Lê Thị Hằng 
BSCKII 

Nội khoa 
003326/T

H-CCHN 
Nội khoa 

> 10 

năm 
Thận 

Thần kinh – Tâm 

thần 

 

 

…. 

Khoa Nội 

A 

8.  
Lê Ngọc Thành 

 
BSCKII Nội khoa 

003318/T

H-CCHN 
Nội khoa 

> 10 

năm 
Huyết học 

Nội Tiêu 

hoá 

 

9 

9.  
Đặng Thế Đạt 

 
BSCKII Nội khoa 

003313/T

H-CCHN 
Nội khoa 

> 10 

năm 
Tim mạch 

Thận Lọc 

máu 

 

5 

10.  Lê Thế Anh Ts Nội khoa 

003339/T

H-CCHN 

 

Nội khoa 
> 10 

năm 
Thần kinh 

Nội Tim 

mạch  

 

9 

11.  
Nguyễn Ngọc 

Thanh 

 

BSCKII 

 
Nội khoa 

003323/T

H-CCHN 

 

Nội khoa 
> 10 

năm 

Xương 

khớp 

Nội Hô 

hấp 

 

2 

12.  
Đỗ Xuân Tiến 

 
Thạc sỹ Nội khoa 

003414/T

H - 

CCHN 

Nội khoa 
> 10 

năm 

Truyền 

nhiễm 

Bệnh nhiệt 

đới  
0 

13.  
Lê Thị Hoài 

 
BSCKII Nội khoa 

003398/T

H-CCHN 

 

Nội khoa 
> 10 

năm 

Lão khoa 

 

Lão khoa 

 
5 

14.  
Nguyễn Hoành 

Sâm 

 

BSCKII Nội khoa 
003415/T

H-CCHN 
Nội khoa 

> 10 

năm 

Thần Kinh 

- Đột quỵ 

 
Thần Kinh 

- Đột quỵ 

 

15 

15.  
Phạm Phước Sung 

 
TS 

Nội khoa 

008581/T

H-CCHN 

 

Nội khoa 
> 10 

năm 

Thần Kinh 

- Đột quỵ 

 

16.  
Lê Ngọc Tâm 

 
BSCKI Nội khoa 

008568/T

H-CCHN 
Nội khoa 

> 10 

năm 

Xương 

khớp - 

Nội tiết 

 

Xương 

khớp - Nội 

tiết 

 

20 

 

2.  BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 2; BSCK I; THẠC SĨ  NGOẠI KHOA 
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STT Họ và tên 

Học 

hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã 

được 

đào 

tạo 

Chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín 

chỉ  

Nội dung môn 

học 

Tên 

khoa 

 đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  

Trương Thanh 

Tùng 

 

PGS. 

TS 

Ngoại 

khoa 

008578/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm 
 

 

 

 

 

Ngoại 

tổng 

hợp 

 

 

 

 

Ngoại 

tiết 

niệu 

 

 

Ngoại 

chấn 

thương 

 

 

Ngoại 

sọ não 

 

 

 

 

Khám bệnh, chẩn 

đoán, điều trị, 

phòng bệnh   

Ngoại khoa; 

Phẫu thuật nội 

soi ổ bụng 

 

KCB Ngoại chấn 

thương - Chỉnh 

hình, phẫu thuật 

nội soi khớp gối 

Chỉnh hình - 

Bỏng 

Ngoại Tiêu hóa, 

Gan mật 

Ngoại Tổng hợp 

Ngoại Tiết niệu 

 

 

Thần kinh, vi 

phẫu thuật mạch 

máu não 

Ngoại lồng ngực 

Gây mê hồi sức 

Ngoại 

tiết 

niệu 

9 

2.  Lê Bá Minh BSCK2 
Ngoại 

khoa 

003225/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa 
> 10 năm 

Ngoại 

tổng 

hợp 2 

3 

3.  Nguyễn Anh Tuấn BSCK2 
Ngoại 

khoa 
003226/TH-CCHN 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

Ngoại 

tổng 

hợp 2 

3 

4.  Mai Thế Long BSCK2 
Ngoại 

khoa 

011822/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

Ngoại 

tổng 

hợp 2 

3 

5.  Dương Văn Thọ BSCK2 
Ngoại 

khoa 

000148/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa 
> 10 năm 

 Chấn 

thương 
4 

6.  Hoàng Vân BSCK2 
Ngoại 

khoa 

003234/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm  Chấn 

thương 
4 

7.  Hoàng Tuấn Long BSCK2 
Ngoại 

khoa 

011719/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa 
> 10 năm 

 Chấn 

thương 
4 

8.  
Lê Mai Dung 

 
BSCK2 

Ngoại 

khoa 

006779/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa 
> 10 năm 

Chỉnh 

hình - 

Bỏng 

 

3 

9.  
Lê Quốc Kỳ 

 
BSCK2 

Ngoại 

khoa 

000223/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

Ngoại 

Tiêu 

hóa - 

4 
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Ngoại  

TK 

lồng 

ngực 

 

Gây 

mê hồi 

sức 

Gan 

mật 

10.  Lưu Ngọc Hùng BSCK2 
Ngoại 

khoa 
003284/TH-CCHN 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

Ngoại 

Tổng 

hợp 01 

3 

11.  Phạm Gia Thành BSCK2 
Ngoại 

khoa 

003287/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

Ngoại 

Tổng 

hợp 01 

3 

12.  Nguyễn Bá Vinh BSCK2 
Ngoại 

khoa 

003295/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

Ngoại 

Tiết 

niệu 

9 

13.  Lê Quang Ánh BSCK2 
Ngoại 

khoa 

003293/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

 

Ngoại 

Tiết 

niệu 

9 

14.  Lê Ngọc Biển THS 
Ngoại 

khoa 

003274/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

Phẫu 

thuật - 

TKLN 

7 

15.  Trần Kim Hà BSCK2 
Ngoại 

khoa 

005261/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

Phẫu 

thuật - 

TKLN 

7 

16.  
Hoàng Mạnh Hồng 

 
BSCK2 

Ngoại 

khoa 

003270/TH-CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 10 năm 

Gây mê 

hồi sức 

 

0 

 

 

3. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I; THẠC SĨ  MẮT 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 
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1.  

Phạm Doãn Thiêm BSCKI Mắt 

003285/T

H-CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Mắt 

> 10 

Đáy mắt 

Glocom 

Kết giác 

mạc 

Thủy tinh 

thể 

 

Thần kinh  

nhãn khoa 

Chấn 

thương  

mắt 

Nhãn nhi  

Khám bệnh, chẩn 

đoán, điều trị, phòng 

bệnh   

 chuyên khoa Mắt 

Các bệnh lý Đáy mắt 

Glocom 

Kết giác mạc 

Thủy tinh thể 

 

Thần kinh  nhãn khoa 

Chấn thương  mắt 

Nhãn nhi 

Phẫu thuật đục TTT 

bằng phương pháp 

Phaco (2008) 

CC Phaco; Glocom; 

 

Mắt 

20 

2.  Nguyễn Văn Trí BSCKI Mắt 

004673/T

T-CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Mắt, 

Siêu âm 

Mắt, chụp 

mạch ký 

huỳnh 

quang 

chẩn đoán 

 

> 10 

năm 

Mắt 

3.  Nguyễn Văn Linh BSCKI Mắt 
011931/T

H-CCHN 
 

> 10 

năm Mắt 

4.  
Nguyễn Thị Mai 

Anh 
DD Mắt 

011844/T

H-CCHN 

 

 

> 10 

năm 

Mắt 

5.  Nguyễn Thị Huyền Đ D CK1 Mắt 
011739/T

H-CCHN 
 

> 10 

năm Mắt 

6.  
Hoàng Đức Thắng 

 

BSCKI 

 
GMHS 

003266/T

H-CCHN 

 

 

> 10 

năm 

Gây mê 

hồi sức 

 

0 

 

4.  BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 2; BSCK I; THẠC SĨ  TAI MŨI HỌNG 
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STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  
Nguyễn 

Văn Quang 
BSCKII 

Tai Mũi 

Họng 

003261/TH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Tai 

Mũi Họng 

 

> 10 

năm 

Giải phẫu 

đầu mặt 

cổ 

Tai – 

Thính học 

Mũi 

xoang 

Đầu cổ 

Khám bệnh, chẩn 

đoán, điều trị, phòng 

bệnh   

 chuyên khoa Tai Mũi 

Họng 

Bệnh lý Tai  - Thính 

học 

Mũi xoang 

Đầu cổ: Khối u vùng 

hàm mặt…. 

 Tai Mũi 

Họng 

45 

 

2.  
Lê Thanh 

Hải 
BSCKII 

Tai Mũi 

Họng 

003264/TH-

CCHN 

> 10 

năm 
 Tai Mũi 

Họng 

3.  
Vũ Thị 

Thanh Lâm 
Thạc sỹ 

Tai Mũi 

Họng 

000404/TH-

CCHN 

> 10 

năm 
 Tai Mũi 

Họng 

4.  
Nguyễn 

Văn Hòa 
Thạc sỹ 

Tai Mũi 

Họng 

003263/TH-

CCHN 

> 10 

năm 
 Tai Mũi 

Họng 

5.  
Mạch Văn 

Thanh 
BSCKI 

Tai Mũi 

Họng 

004674/TH-

CCHN 

> 10 

năm 
 Tai Mũi 

Họng 

6.  Lê Thị Hiển 
Cử nhân điều 

dưỡng 

Tai Mũi 

Họng 

003949/TH-

CCHN 

> 10 

năm 
 Tai Mũi 

Họng 

7.  
Phạm 

Hoàng Sơn 
Thạc sỹ GMHS 

003268/TH-

CCHN 

> 10 

năm GMHS 0 
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5. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I; THẠC SĨ  DA LIỄU 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Hoàng Thị Ngọ Thạc sỹ Da liễu 

000522/T

H-CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Da 

liễu 

> 10 

năm 

Bệnh da 

nhiễm 

trùng 

Bệnh lây 

truyền qua 

đường 

tình dục 

Bệnh da 

tự miễn 

Bệnh da di 

truyền 

Bệnh da 

tự miễn 

Bệnh da 

hiếm gặp 

Phẫu thuật 

 

Khám bệnh, chẩn 

đoán, điều trị, phòng 

bệnh  : 

Bệnh da nhiễm trùng 

Bệnh lây truyền qua 

đường tình dục 

Bệnh da tự miễn 

Bệnh da di truyền 

Bệnh da tự miễn 

Bệnh da hiếm gặp 

Phẫu thuật 

Ứng dụng laser trong 

chuyên ngành da liễu 

 

Da liễu 

20 

2.  Mai Thị Liên Thạc sỹ Da liễu 

011670/T

H-CCHN 

 

> 10 

năm Da liễu 

3.  Lê Anh Lâm BSCKI Da liễu 

003243/T

H-CCHN 

 

> 10 

năm Da liễu 

4.  Lê Thị Minh Trang Thạc sỹ Da liễu 

13636/TH

-CCHN 

 

> 10 

năm Da liễu 

5.  Mai Thanh Hải 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Da liễu 

003960/T

H-CCHN 

 

> 10 

năm 
Da liễu 
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6. CHUYÊN KHOA 1; THẠC SĨ – ĐIỀU DƯỠNG 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn 

học 

Tên 

khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  
Lê Tiến 

Trường 
Ths Nội khoa 

003316/TH-

CCHN 

 

KB, CB 

Nội khoa;  
> 10 năm 

Lâm sàng 

nội 

Lâm sàng 

Ngoại; 

LS truyền 

nhiễm; 

Ls chuyên 

khoa hệ 

Nội; 

Ls chuyên 

khoa hệ 

ngoại; 

Điều 

dưỡng cơ 

bàn và 

nâng cao; 

Quản lý 

điều 

dưỡng; 

Quản lý y 

tế; 

Quảng lý 

và lãnh 

đạo. 

Khám, chẩn đoán, 

Nhận định, chẩn 

đoán chăm sóc, 

điều trị, xử trí, 

phòng bệnh 

Nội, ngoại khoa 

Tiêu hoá, Hô hấp, 

tim mạch, thận 

tiết niệu, huyết 

học  di truyền, 

bệnh truyền 

nhiễm nhi….và 

các bệnh khác. 

CSBN: Suy hô 

hấp, Cấp cứu 

ngừng tuần hoàn, 

XHTH, ngộ độc, 

shock phản vệ, … 

Nội Thận 

- Tiết 

niệu 

5 

2.  
Phạm Văn 

Tâm 
BS Nội khoa 

14756/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Hồi sức 

tích cực 

01-CĐ 

8 

3.  Hà Thị Diệp ĐDCKI Nội khoa 
008449/TH-

CCHN 
 > 10 năm 

Nội tiêu 

hóa 
9 

4.  

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hương 

Thạc sỹ Nội khoa 

000633/TH-

CCHN 

 

 > 10 năm 

5.  

Nguyễn Thị 

Mai 

Khuyên 

Thạc sỹ Nội khoa 
003319/TH-

CCHN 
 > 10 năm 

6.  
Lê Đăng 

Phú 
BSCKI Nội khoa 

003309/TH-

CCHN 
 > 10 năm 

Thận - 

Lọc máu 

 

5 

7.  
Nguyễn 

Hữu Đô 
ĐDCKI Nội khoa 

003761/TH-

CCHN 
 > 10 năm Lão khoa 5 

8.  
Nguyễn Thị 

Thanh Hải 
Thạc sỹ Nội khoa 

011643/TH-

CCHN 
 > 10 năm Lão khoa 5 

9.  
Lê Thị 

Trang 
Thạc sỹ Nội khoa 

011705/TH-

CCHN 

 

 > 10 năm 
Nội Hô 

hấp 
2 
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10.  
Nguyễn 

Ngọc 

Dương 

Thạc sỹ Nội khoa 

008567/TH-

CCHN 

 

 

> 10 năm Thực hiện các 

KT Điều dưỡng 

 

Đ D: Truyền máu, 

dịch,ghi điện tim, 

đặt sonde, thở 

oxy, tiêm truyền, 

tư vấn, giáo dục 

sức kho 

Gây mê 0 

11.  
Nguyễn Phú 

Tuấn 
Thạc sỹ 

Ngoại 

khoa 

011557/TH-

CCHN 
 

> 10 năm Ngoại 

Tổng hợp 

02 

3 

12.  
Trịnh Doãn 

Đông 
Bác sĩ 

Ngoại 

khoa 

15580/TH-

CCHN 
 

> 10 năm Ngoại 

Tổng hợp 

02 

3 

13.  
Lê Viết 

Thống 
Thạc sỹ 

Ngoại 

khoa 

011949/TH-

CCHN 
 

> 10 năm Chấn 

thương 
4 

14.  
Đào Văn 

Quang 
BSCKII 

Ngoại 

khoa 

000193/TH-

CCHN 
 

> 10 năm Chỉnh 

hình - 

Bỏng 

3 

15.  
Nguyễn Bá 

Vinh 

Thạc sỹ 

 

Ngoại 

khoa 

003295/TH-

CCHN 
 

> 10 năm Ngoại 

Tiết niệu 
9 

16.  
Nguyễn 

Văn Tần 

 

BSCKI 

 

Ngoại 

khoa 

003271/TH-

CCHN 
 

> 10 năm Phẫu 

thuật - 

TKLN 

7 

17.  
Trịnh Quốc 

Lâm 

 

CNĐ D 
Ngoại 

khoa 

003081/TH-

CCHN 

 

 

  

Phẫu 

thuật - 

TKLN 

 

7 

 

 

7. THẠC SĨ, CK 1 XÉT NGHIỆM  

 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 
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1.  

Nguyễn 

Huy Thạch 

 

BSCKII 

 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

 

003389/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh, 

Huyết học 

truyền 

máu 

> 10 năm 

Huyết 

học 

Hóa sinh 

Vi sinh – 

KST 

GPB 

Ls nâng cao: 

Huyết học 

Hóa sinh 

Vi sinh – KST 

GPB 

Y sinh học phân tử 

An toàn phòng xét 

nghiệm 

Quản lý chất lượng  

phòng xét nghiệm 

Miễn dịch học lâm 

sàng 

 

Huyết học 

0 

2.  

Trịnh Quốc 

Đạt 

 

Tiến sĩ 

 

Hóa sinh 

 

003255/TH-

CCHN 

 

Hoá sinh > 10 năm Hóa sinh 

3.  

Ngô Thị 

Thanh Xuân 

 

BSCKI 

 

Vi sinh – 

KST 

000244/TH-

CCHN 

 

Khám 

chữa bệnh 

Nội nhi; 

Chuyên 

khoa XN 

Vi sinh 

 

> 10 năm 
Vi sinh – 

KST 

4.  

Nguyễn 

Văn Thuấn 

 

Thạc sỹ 

 
GPB 

002531/TH-

CCHN 

 

KCB Nội 

khoa và 

Chẩn đoán 

Giải phẫu 

bệnh; Siêu 

âm tổng 

quát chẩn 

đoán 

 

> 10 năm GPB 
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8. BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I; THẠC SĨ  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  
Lê Quang 

Hoà 
Thạc sỹ 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

000696/TH-

CCHN 

 

Khám 

chữa bệnh 

Chẩn đoán 

hình ảnh  

Thăm dò 

chức năng 

 

  

> 10 

năm 
Chẩn đoán 

hình ảnh 

cơ bản 

CĐHS 

tiêu hóa – 

Tiết niệu 

CDHA 

lồng ngực 

– Cơ 

xương 

khớp 

 

Thần kinh 

Y học hạt 

nhân 

Ung thư 

 

XQ cơ bản và nâng 

cao 

MRI, CT scanner 

Thăm dò chức năng 

hệ cơ quan: Tiêu hóa, 

hô hấp, tim 

mạch….tiết niệu 

Nội soi hô hấp, tiêu 

hóa …. 

Điện não; Điện tim; 

Nội soi tiêu hóa, Siêu 

âm chẩn đoán; Siêu 

âm doppler mạch 

máu; Siêu âm tim 

mạch chẩn đoán  

….. 

Nội soi phế quản, 

thăm dò chức năng 

hô hấp, điện tâm đồ 

 

CĐHA 

0 

2.  
Nguyễn 

Hoàng Sâm 
BSCKII 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

000623/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

3.  
Đinh Văn 

Hạnh 
BSCKII 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

000625/TH-

CCHN 

> 10 

năm 
Chẩn đoán 

hình ảnh 

4.  
Hoàng Thị 

Thu Hương 
BSCKII 

Thăm dò 

chức năng 

000490/TH-

CCHN 

> 10 

năm 
Thăm dò 

chức năng 

5.  
Lê Xuân 

Vinh 
BSCKI 

Thăm dò 

chức năng 

003245/TH-

CCHN 

> 10 

năm 
Thăm dò 

chức năng 

6.  Lê Văn Sơn Thạc sỹ 
Thăm dò 

chức năng 

008577/TH-

CCHN 

> 10 

năm 
Thăm dò 

chức năng 
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9.  DƯỢC SĨ CK I; THẠC SĨ  DƯỢC 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  

Vũ Kiên 

Trung 

 

DSCKI Dược 

001681/TH-

CCHND 

 

Dược 

> 10 

năm 

Dược lâm 

sàng,  

Quản lý, 

dự trù vật 

tư hóa 

chất…. 

Dược lâm sàng: Tim 

mạch, hô hấp, huyết 

học, hormon,  

Dược lý miễn dịch, 

hóa trị liệu, độc chất 

học, 

Thuốc tác dụng lên 

TKTW 

Dược 

0 

2.  
Lê Duy 

Nam 
DSCKII Dược 

001680/TH-

CCHND 

 

Dược 

> 10 

năm Dược 

3.  
Trịnh Tiến 

Dũng 
DSCKI Dược 

000873/TH-

CCHND 

 

Dược 

> 10 

năm Dược 

4.  

Lê Thị 

Hồng 

Nhung 

DSCKI Dược 

2918/TH-

CCHND 

 

Dược 

> 10 

năm Dược 

5.  
Trần Lê 

Thu 
DSCKI Dược 

002698/TH-

CCHND 
Dược 

> 10 

năm 
Dược 
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10. BÁC SĨ ĐA KHOA 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Lê Tiến Tuấn BSCKI Nội khoa 

003400/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa 

 

> 10 

năm 
Ls Nội 

khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ls Truyền 

nhiễm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâm sàng vòng 1, 

vòng 2 

Khám, chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh 

…..các bệnh lý 

Nội khoa; Nội Tim 

mạch, Nội Hô hấp, 

Bệnh Nhiệt đới, 

Cấp cứu – HSTC, 

Lão khoa…. 

Nội Tim 

mạch  

Nội Tim 

mạch  

9 

2.  
Trịnh Đình 

Hoàng 
BSCKII Nội khoa 

003397/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

3.  Trịnh Thị Hoạt BSCKII Nội khoa 

008562/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm Nội Tim 

mạch  

9 

4.  
Phạm An 

Thuyên 
Thạc sỹ Nội khoa 

003409/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm Nội Hô 

hấp 

2 

5.  Trịnh Hải Long Thạc sỹ Nội khoa 

005908/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm Nội Hô 

hấp 

2 

6.   Đỗ Xuân Tiến BSCKI Nội khoa 

003414/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm Bệnh 

Nhiệt đới 

15 

7.  
Trần Thanh 

Lâm 
BSCKI Nội khoa 

003413/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa 

> 10 

năm Bệnh 

Nhiệt đới 

15 

8.  Lê Ngọc Sơn BSCKI Nội khoa 

003260/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm Cấp cứu - 

HSTC 02 

10 
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9.  Lê Duy Long Thạc sỹ Nội khoa 
003330/TH-

CCHN 

> 10 

năm 

 

 

 

 

 

 

 

Ls CK hệ 

nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ls 

Chuyên 

khoa hệ 

ngoại 

 

 

 

Ls Ngoại 

khoa 

 

 

 

HSTC1-

CĐ 

10.  
Phạm Thị Hằng 

Hoa 
Thạc sỹ Nội khoa 

008573/TH-

CCHN 

> 10 

năm Lão khoa 

5 

11.  
Nguyễn Văn 

Hiệp 
Thạc sỹ Nội khoa 

003332/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm Lão khoa 

12.  
Đặng Hoàng 

Nam 
Thạc sỹ 

Ngoại 

khoa 

14581/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Ngọai 

khoa 

 

> 10 

năm 

 

Lâm sàng vòng 1, 

vòng 2 

Khám, chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh 

…..các bệnh lý  

Chấn thương 

 Chỉnh hình - Bỏng 

 Chỉnh hình - Bỏng 

Ngoại Tiêu hóa, Gan 

mật 

Ngoại Tiêu hóa, Gan 

mật 

Ngoại Tổng hợp 01 

Ngoại Tiết niệu 

Phẫu thuật - TKLN 

Phẫu thuật - TKLN 

 

Chấn 

thương 
4 

13.  
Lương Hữu 

Dũng 
Thạc sỹ 

Ngoại 

khoa 

014640/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Chỉnh 

hình - 

Bỏng 
3 

14.  
Nguyễn Duy 

Quang 
Thạc sỹ 

Ngoại 

khoa 

013666/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Chỉnh 

hình - 

Bỏng 

15.  
Lê Hùng Mạnh 

 

BSCKII 

 

Ngoại 

khoa 

003282/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 

 
4 

16.  
Ngô Thế Hùng 

 

BSCKII 

 

Ngoại 

khoa 

003223/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 

 

17.  
Lê Thanh Hoài 

 

BSCKII 

 

Ngoại 

khoa 

003286/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

 

3 

18.  
Nguyễn Anh 

Lương 

 

Thạc sỹ 

 

Ngoại 

khoa 

003294/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Ngoại Tiết 

niệu 

 

9 

19.  
Nguyễn Tô 

Hoàng 

 

Thạc sỹ 

 

Ngoại 

khoa 

008553/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Phẫu thuật 

- TKLN 

 

7 
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20.  
Dương Văn 

Minh 

 

Thạc sỹ 

 

Ngoại 

khoa 

011696/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Phẫu thuật 

- TKLN 

 

 

11. BÁC SĨ YHCT 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm học 

vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Lê Thị Hồng BSCKI Nội khoa 
003321/TH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa 

> 10 

năm 

Ls Nội 

khoa 

 

Ls Ngoại 

khoa 

 

Ls Truyền 

nhiễm 

Ls 

Chuyên 

khoa hệ 

ngoại 

 

Ls Đông y 

Ls PHCN 

 

Lâm sàng vòng 1, 

vòng 2 

Khám, chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh 

…..các bệnh lý 

Nội khoa; Nội Tim 

mạch, Nội Hô hấp, 

Bệnh Nhiệt đới, 

Cấp cứu – HSTC, 

Lão khoa…. 

Lâm sàng vòng 1, 

vòng 2 

Khám, chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh 

…..các bệnh lý Ngoại 

khoa 

 

 

 

LS Đông Y - PHCN 

Nội Tiêu 

hoá 
9 

2.  Bùi Quang Trung Thạc sỹ Nội khoa 

008560/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

3.  Quách Anh Tuấn BSCKI Nội khoa 

010236/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 
Thận - 

Lọc máu 
5 

4.  Nguyễn Thị Hiền Bác sĩ Nội khoa 

15594/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 
Nội hô 

hấp 
2 

5.  Nguyễn Thị The BSCKI 
Thần 

Kinh 

008579/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa; 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh bằng 

Y học cổ 

truyền; 

> 10 

năm 
Thần Kinh 

- Đột quỵ 

15 

6.  Đoàn Thị Bích Thạc sỹ 

Thần 

Kinh - 

Đột quỵ 

003416/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 
Thần Kinh 

- Đột quỵ 

7.  
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
BSCKI Đông y 

011711/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm Đông y 3 
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8.  Phạm Thị Hoa BSCKI Đông y 

003216/TH-

CCHN 

 

KCB Phục 

hồi chức 

năng 

 

> 10 

năm 
Đông y 

 

12. ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG 

 

ST

T 
Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn 

học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Đào Thị Nga Thạc sỹ Nội khoa 
14765/TH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa 

> 10 năm Khám, chẩn 

đoán, Nhận định, 

chẩn đoán chăm 

sóc, điều trị, xử 

trí, phòng bệnh 

Nội, ngoại khoa 

Tiêu hoá, Hô hấp, 

tim mạch, thận 

tiết niệu, huyết 

học  di truyền, 

bệnh truyền 

nhiễm nhi….và 

các bệnh khác. 

CSBN: Suy hô 

hấp, Cấp cứu 

ngừng tuần hoàn, 

Nội Thận 

- Tiết niệu 
5 

2.  Trần Đình Thuỷ Bác sĩ Nội khoa 
14586/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Nội Thận 

- Tiết niệu 
5 

3.  
Nguyễn Thị 

Thanh 
Thạc sỹ Nội khoa 

011643/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Nội Tim 

mạch 
9 

4.  Trịnh Thị Tình BSCKI Nội khoa 
003246/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Nội Tim 

mạch 

5.  
Dương Thị Lan 

Hương 
BSCKI Nội khoa 

017943/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Nội Hô 

hấp 
2 

6.  Đoàn Thị Bích Thạc sỹ Nội khoa 
003416/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Thần kinh 

– đột quỵ 

15 

7.  
Lường Hữu 

Dương 
Thạc sỹ Nội khoa 

008966/TH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa 

> 10 năm 
Thần kinh 

– đột quỵ 
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8.  Lê Thị Thơm ĐH Đ D Nội khoa 
003357/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Lâm sàng 

nội 

Lâm sàng 

Ngoại 

 

LS truyền 

nhiễm 

Ls chuyên 

khoa hệ 

Nội 

Lss 

chuyên 

khoa hệ 

ngoại. 

Điều 

dưỡng cơ 

bàn và 

nâng cao. 

Quản lý 

điều 

dưỡng 

Quản lý y 

tế. 

Quảng lý 

và lãnh 

đạo 

XHTH, ngộ độc, 

shock phản vệ. 

Thực hiện các 

KT Điều dưỡng 

cơ bản và nâng 

cao 

Đ D: Truyền 

máu, dịch,ghi 

điện tim, đặt 

sonde, thở oxy, 

tiêm truyền, tư 

vấn, giáo dục sức 

khoẻ 

Khoa HH 2 

9.  
Nguyễn Văn 

Hoà 
Thạc sỹ Nội khoa 

003769/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Nội Tiêu 

Hóa 
9 

10.  Lê Tiến Dũng 
Cử nhân điều 

dưỡng 

Ngoại 

khoa 

003777/TH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Ngọai 

khoa 

> 10 năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

02 
3 

11.  Lê Thị Hà 
Cử nhân điều 

dưỡng 

Ngoại 

khoa 

003725/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

02 

12.  Lê Văn Tứ BSCKI 
Ngoại 

khoa 

008575/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Chỉnh 

hình - 

Bỏng 
3 

13.  Lê Đỗ Đạt Thạc sỹ 
Ngoại 

khoa 

011948/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Chỉnh 

hình - 

Bỏng 

14.  Trần Thị Hải 
Cử nhân điều 

dưỡng 

Ngoại 

khoa 

003936/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 
4 

15.  Hà Thị Thúy 
Cử nhân điều 

dưỡng 

Ngoại 

khoa 

003117/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 

16.  
Lương Thị Nga 

Linh 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Ngoại 

khoa 

003095/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

3 
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13. ĐẠI HỌC DƯỢC 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm học 

vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm 

vi 

hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ 

Nội dung 

môn học 

Tên 

khoa 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

gường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1.  
Đinh Trọng Hiếu 

 
DSĐH Dược 

4925/CCHND-

SYT-TH 
Dược sĩ 

> 10 

năm 

 

LS Dược 

Dược lâm 

sàng 
Dược 0 

2.  Lê Thị Hương DSCKI Dược 
2313/TH-

CCHND 
Dược sĩ 

> 10 

năm 

3.  
Nguyễn Thị Bích 

Hồng 
DSĐH Dược 

5345/CCHND-

SYT-TH 
Dược sĩ 

> 10 

năm 

4.  Nguyễn Thị Phượng DSĐH Dược 
4923/CCHND-

SYT-TH 
Dược sĩ 

> 10 

năm 

5.  Hà Thu Hằng DSCKI Dược 
001681/TH-

CCHND 
Dược sĩ 

> 10 

năm 

 Tổng     
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14. HỘ SINH – ĐẠI HỌC 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Nguyễn Văn Sơn BSCKI Nội khoa 
011756/TH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa 

> 10 năm 

 

Lâm 

sàng nội  

Lâm 

sàng 

Ngoại  

 

 LS 

truyền 

nhiễm 

Ls 

chuyên 

khoa hệ 

Nội 

Ls 

chuyên 

khoa hệ 

ngoại 

 

Khám, chẩn đoán, 

Nhận định, chẩn 

đoán chăm sóc, điều 

trị, xử trí, phòng 

bệnh 

Nội, ngoại khoa 

Tiêu hoá, Hô hấp, 

tim mạch, thận tiết 

niệu, huyết học  di 

truyền, bệnh truyền 

nhiễm nhi….và các 

bệnh khác 

CSBN: Suy hô hấp, 

Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn, XHTH, ngộ 

độc, shock phản vệ, 

… 

Thực hiện các KT 

Điều dưỡng cơ bản 

và nâng cao 

Đ D: Truyền máu, 

dịch,ghi điện tim, 

đặt sonde, thở oxy, 

tiêm truyền, tư vấn, 

giáo dục sức khoẻ 

Hô hấp 2 

2.  Lê Thị Dung Thạc sỹ Nội khoa 
014262/TH-

CCHN 

> 10 năm Bệnh 

Nhiệt đới 

 

15 

3.  Lê Thị Xuân Thạc sỹ Nội khoa 
008569/TH-

CCHN 

> 10 năm Nội Tim 

mạch  
9 

4.  Nguyễn Bá Vinh Thạc sỹ 
Ngoại 

khoa 

003295/TH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Ngọai 

khoa 

> 10 năm Ngoại Tiết 

niệu 
9 

5.  Hà Văn Dũng BSCKI 
Ngoại 

khoa 

014275/TH-

CCHN 

> 10 năm Ngoại Tiết 

niệu 
9 

6.  
Phạm Thị Thanh 

Hải 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Ngoại 

khoa 

003973/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Phẫu thuật 

- TKLN 

7 

7.  Nguyễn Thị Hà 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Ngoại 

khoa 

004025/TH-

CCHN 

> 10 năm  Chỉnh 

hình - 

Bỏng 
3 

8.  Đinh Thị Cúc 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Ngoại 

khoa 

003963/TH-

CCHN 

> 10 năm  Chỉnh 

hình - 

Bỏng 

9.  Nguyễn Công Vân ĐD 
Ngoại 

khoa 

003097/TH-

CCHN 

> 10 năm  Chấn 

thương 

4 

10.  Lê Quang Hải CNĐD 
Ngoại 

khoa 

003098/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

 Chấn 

thương 
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15. KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG– ĐẠI HỌC 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Lê Bá Hân BSCKI 
Răng hàm 

mặt 

011749/TH-

CCHN 

 

Khám 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Răng 

- Hàm - 

Mặt 

 

> 10 năm 

Đ D  nha 

Bệnh 

học 

RHM 

Kỹ thuật 

điều trị 

Dự 

phòng 

nha 

KT PHR 

phục 

hình 

Nha 

LS 

KSNK 

Thực hành LS: 

Khám, nhận định, 

chẩn đoán, hưỡng 

xử trí bệnh lý răng 

miệng, CS bệnh 

răng miệng, KT  

dự phòng  

nha. … 

Thực hành lâm 

sàng Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

 

Răng hàm 

mặt 

 

10 

2.  
Lê Nguyễn Anh 

Minh 
Bác sĩ 

Răng hàm 

mặt 

016318/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 
Răng hàm 

mặt 

3.  
Đặng Thị 

Khánh Vân 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Răng hàm 

mặt 

003056/TH-

CCHN 

 

KCB CK 

Răng - 

Hàm - Mặt 

và làm 

Răng, 

Hàm giả 

 

> 10 năm 
Răng hàm 

mặt 

4.  Lê Văn Đông Thạc sỹ 
Răng hàm 

mặt 

003345/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 
Răng hàm 

mặt 
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16. KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC – ĐẠI HỌC 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  
Nguyễn 

Văn Hoàng 
BSCKI Huyết học 

012006/TH-

CCHN 

KB, CB  

Chuyên 

khoa  

Huyết học 

- Truyền 

máu 

 

> 10 năm 

Huyết 

học 

Hóa sinh 

Vi sinh – 

KST 

GPB 

Ls Huyết học 

Hóa sinh 

Vi sinh – KST 

GPB 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

 
20 

2.  
Trịnh Thị 

Minh Tâm 
Bác sĩ 

Huyết học 

- Truyền 

máu  

 

015925/TH-

CCHN 
 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

 

3.  
Vũ Lan Anh 

 

Thạc sỹ 

 
Hóa sinh 

011892/TH-

CCHN 

Chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

hóa sinh  

 

> 10 năm Hóa sinh 0 

4.  

Lê Thị 

Dung 

 

Bác sĩ 

 

Vi sinh – 

KST 

014262/TH-

CCHN 

Chuyên 

khoa Vi 

sinh y học  

> 10 năm 
Vi sinh – 

KST 
0 

5.  

Nguyễn Thị 

Ngà 

 

Cử nhân điều 

dưỡng 

 

ĐDV;  

KTV xét 

nghiệm 

GPB 

003988/TH-

CCHN 
GPB > 10 năm GPB 0 
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17. KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – ĐẠI HỌC 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm học 

vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Trịnh Văn Tâm BSCKII 
Phục hồi 

chức năng 

003279/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh; Chấn 

thương 

chỉnh hình; 

PHCN 

> 10 năm 

Lâm 

sàng 

Phục hồi 

chức 

năng 

 

 

Thực hành lâm sàng 

Phục hồi chức năng, 

Vận động trị liệu, 

hoạt động trị 

liệu,…. 

Vật lý trị liệu 

Ngôn ngữ trị liệu 

Thực hành lâm sàng 

Kiểm soát  

nhiễm khuẩn 

PHCN- 

Đông Y 

 

8 

2.  Lê Đức Hải BSCKI 
Phục hồi 

chức năng 

006244/TH-

CCHN 

 

Khám chữa 

bệnh Nội 

khoa; Phục 

hồi chức 

năng  

 

> 10 năm 

3.  Lê Đăng Khôi Thạc sỹ 
Phục hồi 

chức năng 

011935/TH-

CCHN 

 

 

 

 

 

Kỹ Thuật 

viên VLTL 

- PHCN 

 

> 10 năm 
Thần kinh 

 
15 

4.  Nguyễn Văn Tần BSCKI 
Phẫu thuật 

TK-LN, 

Khám 

bệnh 

 

003271/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 
Phẫu thuật 

- TKLN 

7 

5.  Lê Văn Hưng BSCKI 

003273/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 
Phẫu thuật 

- TKLN 

6.  Lê Thị Thảo 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

CC: Kỹ 

thuật viên 

dụng cụ 

 

003078/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Chỉnh 

hình - 

Bỏng 

3 
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18. KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC – ĐẠI HỌC 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm học 

vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  
Nguyễn Văn 

Ngọc 
Thạc sỹ 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

 

011951/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

> 10 năm 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

cơ bản 

CĐHS 

tiêu hóa 

– Tiết 

niệu 

CĐHA 

lồng 

ngực – 

Cơ 

xương 

khớp 

 

Thần 

kinh 

Y học 

hạt nhân 

Ung thư 

 

XQ cơ bản và nâng 

cao 

MRI, CT scanner 

Thăm dò chức năng 

hệ cơ quan: Tiêu 

hóa, hô hấp, tim 

mạch….tiết niệu 

Nội soi hô hấp, tiêu 

hóa …. 

Điện não; Điện tim; 

Nội soi tiêu hóa, 

Siêu âm chẩn đoán; 

Siêu âm doppler 

mạch máu; Siêu âm 

tim mạch chẩn đoán  

….. 

Nội soi phế quản, 

thăm dò chức năng 

hô hấp, điện tâm đồ 

 

Chẩn đoán 

hình ảnh 
0 

2.  Ninh Văn Hiếu BSCKI 
Chẩn đoán 

hình ảnh 

000518/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

3.  

Cầm Mạnh 

Hùng 

 

Thạc sỹ 

 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

015259/TH-

CCHN 

 

Chẩn đoán 

hình ảnh; 
> 10 năm 

Chẩn đoán 

hình ảnh 
0 

4.  Tào Ngọc Sơn Thạc sỹ 
Thăm dò 

chức năng 

003247/TH-

CCHN 

 

 

Thăm dò 

chức năng 

> 10 năm 

Thăm dò 

chức năng 

 

0 
5.  

Nguyễn Thị 

Huyền 
Thạc sỹ 

Thăm dò 

chức năng 

008583/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

6.  

Lê Thị Thanh 

Hoa 

 

BSCKI 
Thăm dò 

chức năng 

004017/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 
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19. CAO ĐẲNG; TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm học 

vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số 

năm 

kinh 

nghiệ

m 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  
Nguyễn Tuấn 

Việt 
Thạc sỹ Nội khoa 

15005/TH-

CCHN 

 

 

 

 

 

Khám 

chữa bệnh 

nội khoa 

15 
Ls Nội 

khoa 

 

 

 

 

 

 

 

Ls Truyền 

nhiễm 

 

 

Ls 

Chuyên 

khoa hệ 

ngoại 

 

 

 

 

Ls CK hệ 

nội 

 

 

Lâm sàng vòng 1, 

vòng 2 

Khám, chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh 

…..các bệnh lý  

Nội khoa; Nội Tim 

mạch, Nội Hô hấp, 

Bệnh Nhiệt đới,  

Cấp cứu – HSTC,  

Lão khoa…. 

Nội Tim 

mạch 
9 

2.  Lê Thị Thắng Bác sĩ Nội khoa 
013327/TH-

CCHN 

> 10 

năm 

3.  
Lê Thị Mai 

 
Thạc sỹ Nội khoa 

003380/TH-

CCHN 

> 10 

năm 

Nội Tim 

mạch 
9 

4.  
Phạm Thành 

Đồng 
Bác sĩ Nội khoa 

015591/TH-

CCHN 
15 

Nội Thận - 

Tiết niệu 

 

5 

5.  
Nguyễn Đình 

Kính 

Bác sĩ 

 
Nội khoa 

15667/TH-

CCHN 
15 

Thận - 

Lọc máu 

 

5 

6.  Lê Thị Hương Thạc sỹ Nội khoa 
14160/TH-

CCHN 
15 

Nội Tiêu 

hoá 

 
9 

7.  
Lê Thị Bích 

Hạnh 
BS Nội khoa 

016987/TH-

CCHN 

> 10 

năm 

Nội Tiêu 

hoá 

 

8.  Phạm Văn Tâm Bác sĩ Nội khoa 
14756/TH-

CCHN 

> 10 

năm 

Hồi sức 

tích cực 

01-CĐ 

 

8 
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9.  
Trịnh Ngọc 

Cảnh 
Thạc sỹ Nội khoa 

003190/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

 

Ls Ngoại 

khoa 

 

Xương 

khớp - Nội 

tiết 
20 

10.  Lê Ngọc Tâm BSCKI Nội khoa 

008568/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Xương 

khớp - Nội 

tiết 

11.  Lê Văn Chinh BSCKI Nội khoa 

003327/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 
Hô hấp 2 

12.  
Phạm Minh 

Tuấn 

 

Ths 
Ngoại 

khoa 

014542/TH-

CCHN 

 

Khám 

chữa bệnh 

ngoại 

khoa 

> 10 

năm 

Lâm sàng vòng 1, 

vòng 2 

Khám, chẩn đoán, 

điều trị, phòng bệnh 

…..các bệnh lý  

Chấn thương 

 Chỉnh hình - Bỏng 

 Chỉnh hình - Bỏng 

Ngoại Tiêu hóa, Gan 

mật 

Ngoại Tiêu hóa, Gan 

mật 

Ngoại Tổng hợp 01 

Ngoại Tiết niệu 

Phẫu thuật - TKLN 

Phẫu thuật - TKLN 

 

Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 

 

4 

13.  
Nguyễn Mạnh 

Hùng 
Ths 

Ngoại 

khoa 

14936/TH-

CCHN 

> 10 

năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

 

3 

14.  
Hoàng Văn Phú 

 

Bác sĩ 

 

Ngoại 

khoa 

016887/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Chấn 

thương 

 

4 

15.  
Lê Đức Thành 

 
Ths 

Ngoại 

khoa 

003288/TH-

CCHN 

 

> 10 

năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

 

3 
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20. CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm 

học vị, 

Chuyê

n khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Đỗ Khánh Toàn Thạc sỹ Nội khoa 
014584/TH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa 

 

> 10 năm Khám, chẩn đoán, 

Nhận định, chẩn 

đoán chăm sóc, điều 

trị, xử trí, phòng 

bệnh 

Nội, ngoại khoa 

Tiêu hoá, Hô hấp, 

tim mạch, thận tiết 

niệu, huyết học  di 

truyền, bệnh truyền 

nhiễm nhi….và các 

bệnh khác. 

CSBN: Suy hô hấp, 

Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn, XHTH, ngộ 

độc, shock phản vệ,  

Thực hiện các KT 

Điều dưỡng cơ bản 

và nâng cao. 

Đ D: Truyền máu, 

dịch,ghi điện tim, 

đặt sonde, thở oxy, 

tiêm truyền, tư vấn, 

giáo dục sức khoẻ 

Hồi sức 

tích cực 

01-CĐ 

 

8 

2.  Nguyễn Văn Đức Bác sĩ Nội khoa 

015590/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

3.  Lê Đức Sơn BSCKI Nội khoa 

003341/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Nội hô 

hấp 
2 

4.  

Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

 

CNĐ D Nội khoa 

003086/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

5.  Lê Thị Hoa Viên ĐDT Nội khoa 

003974/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 
Nội Tiêu 

hóa 

4 

6.  
Trương Thị 

Thanh Mai 
ĐD Nội khoa 

003980/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 
Nội Tiêu 

hóa 

7.  
Mai Thị Thuỷ 

 

CNĐ D 

 
Nội khoa 

003977/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Nội Tim 

mạch  

 

9 

8.  

Nguyễn Xuân 

Minh 

 

Bác sĩ 

 

Ngoại 

khoa 

016888/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

> 10 năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

02 

 

3 
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9.  
Nguyễn Thị Hiệp 

 

CN Đ 

D 
 

003746/TH-

CCHN 

 

Ngoại 

khoa 
> 5 năm 

Lâm 

sàng nội  

Lâm 

sàng 

Ngoại  

 

 LS 

truyền 

nhiễm 

Ls 

chuyên 

khoa hệ 

Nội 

Lss 

chuyên 

khoa hệ 

ngoại; 

Điều 

dưỡng 

cơ bàn 

và nâng 

cao; 

Quản lý 

điều 

dưỡng; 

Quản lý 

y tế; 

Quảng 

lý và 

lãnh 

đạo 

Ngoại 

Tổng hợp 

02 

 

3 

10.  
Nguyễn Đức Hoà 

 

Bác sĩ 

 

Ngoại 

khoa 

011718/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 

Chấn 

thương 

 

4 

11.  
Nghiêm Thu 

Trang 

 

CN Đ 

D 

Ngoại 

khoa 

003123/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 

Chỉnh 

hình - 

Bỏng 

3 

12.  
Trịnh Thị Thuý 

 

CN Đ 

D 

Ngoại 

khoa 

003116/TH-

CCHN 

 

> 5 năm Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 

 

4 

13.  
Trần Thị Hải 

 

 

CN Đ 

D 

Ngoại 

khoa 

003936/TH-

CCHN 

 

> 5 năm  

14.  
Trịnh Thị Thảo 

 

CN Đ 

D 

Ngoại 

khoa 

011673/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

 

3 

15.  
Đậu Trường Toàn 

 

BSCKI 

 

Ngoại 

khoa 

011923/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Ngoại Tiết 

niệu 

 
9 

16.  
Lê Thị Thu Thuỷ 

 

CN Đ 

D 

Ngoại 

khoa 

003829/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 
Ngoại Tiết 

niệu 

17.  
Nguyễn T 

Phương Nga 

 

CN Đ 

D 

Ngoại 

khoa 

003902/TH-

CCHN 

 

> 5 năm Phẫu thuật 

- TKLN 
7 

18.  Trần Thu Hằng 
CN Đ 

D 

Ngoại 

khoa 

003728/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 
Phẫu thuật 

- TKLN 
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21. CAO ĐẲNG HỘ SINH  

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Cù Thị Thanh Bác sĩ Nội khoa 

016908/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa 

> 10 năm 

 

Lâm 

sàng nội  

Lâm 

sàng 

Ngoại  

 

 LS 

truyền 

nhiễm 

Ls 

chuyên 

khoa hệ 

Nội 

Lss 

chuyên 

khoa hệ 

ngoại 

 

Khám, chẩn đoán, 

Nhận định, chẩn 

đoán chăm sóc, điều 

trị, xử trí, phòng 

bệnh 

Nội, ngoại khoa 

Tiêu hoá, Hô hấp, 

tim mạch, thận tiết 

niệu, huyết học  di 

truyền, bệnh truyền 

nhiễm ….và các 

bệnh khác 

CSBN: Suy hô hấp, 

Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn, XHTH, ngộ 

độc, shock phản vệ, 

… 

Thực hiện các KT 

Điều dưỡng cơ bản 

và nâng cao 

Đ D: Truyền máu, 

dịch,ghi điện tim, 

đặt sonde, thở oxy, 

tiêm truyền, tư vấn, 

giáo dục sức khoẻ 

Hồi sức 

tích cực 

02-CĐ 

 

10 

2.  
Nguyễn Thị 

Hoa 
Bác sĩ Nội khoa 

003110/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

3.  
Phạm Hoàng 

Yến 
Thạc sỹ Nội khoa 

003402/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Khoa hô 

hấp 
2 

4.  
Phạm Thị 

Hằng Hoa 
Thạc sỹ Nội khoa 

008573/TH-

CCHN 

 

 

> 10 năm 

5.  
Phạm Thị 

Thanh Minh 
BSCKI Nội khoa 

011869/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Nội Tiêu 

hóa 
4 

6.  
Nguyễn Thị 

Thùy Linh 
Bác sĩ Nội khoa 

14938/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 

7.  Lê Đức Tùng Bác sĩ 
Ngoại 

khoa 

017142/TH-

CCHN 
> 5 năm 

Nội Tim 

mạch  

 

9 

8.  Lê Thị Dung CN Đ D 
Ngoại 

khoa 

008564/TH-

CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

> 5 năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

02 

 

3 
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9.  

Hoàng Văn 

Phú 

 

Bác sĩ 

 

Ngoại 

khoa 

016887/TH-

CCHN 

 

Ngoại 

khoa > 5 năm 

Chấn 

thương 

 

4 

10.  
Tạ Thanh 

Chiến 

 

Ths 
Ngoại 

khoa 

011860/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 

Ngoại 

Tiêu hóa, 

Gan mật 

 

4 

11.  Lê Đức Thành Ths 
Ngoại 

khoa 

003288/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

 

3 

 

22. CAO ĐẲNG DINH DƯỠNG  

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ 

học phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn 

học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  
Nguyễn Thị 

Dung 

Bác sĩ 

 
Nội khoa 

006972/TH-

CCHN 

 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa 

> 10 năm 

Lâm sàng 

nội  

Lâm sàng 

Ngoại 

Lâm sàng 

Dinh 

dưỡng tiết 

chế 

Khám, chẩn đoán, 

Nhận định, chẩn 

đoán chăm sóc, 

điều trị, xử trí, 

phòng bệnh 

Thận 5 

2.  Hoàng Thị Cúc Bác sĩ Nội khoa 

14242/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Nội Tim 

mạch 

 
9 

3.  Vũ Văn Biên Đ D CK1 Nội khoa 

004021/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Nội Tim 

mạch 

 

4.  
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

 

Nội khoa 

003086/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Nội Hô 

hấp 

 

2 
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5.  
Lê Thị Bích 

Hạnh 
Bác sĩ Nội khoa 

016987/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

LS dinh 

dưỡng 

cộng 

đồng, DD 

điều trị 

 

Nội, ngoại khoa 

Tiêu hoá, Hô 

hấp, tim mạch, 

thận tiết niệu, 

huyết học  di 

truyền, bệnh 

truyền nhiễm 

Thực hành dinh 

dưỡng trong bệnh 

viện, DD điều trị, 

DD tiết chế, DD 

lâm sàng cho các 

đối tượng bệnh  

nhân nhi 

Thực hành lâm 

sàng Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Nội Tiêu 

hoá 
9 

6.  
Trịnh Thị Mai 

Hương 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

 

Nội khoa 

003978/TH-

CCHN 

 
Khám 

bệnh, chữa 

bệnh Nội 

khoa -

Dinh 

dưỡng 

> 10 năm 
Dinh 

dưỡng 

10 
7.  Đặng Thị Thu Thạc sỹ 

Điều 

dưỡng 

003942/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 
Dinh 

dưỡng 

8.  Lê Thị Hường CN Đ D Nội khoa 

003943/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 

Dinh 

dưỡng 

 

9.  Trần Thị Lan Đ D 
Ngoại 

khoa 

015937/TH-

CCHN 

 
Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Ngoại 

khoa 

> 5 năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

02 

 

3 

10.  
Nguyễn Ngoc 

Tú 

 

Đ D 

 

Ngoại 

khoa 

000040/TH-

CCHN 

 

> 5 năm 

Ngoại 

Tổng hợp 

01 

 

3 

 

23.  CAO ĐẲNG/ TRUNG CẤP Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  
Trịnh Thị Tuyết 

Lan 
BSCKI Nội khoa 

14585/TH-

CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

Nội khoa 
> 10 năm 

 

 

 

Thực hành LS 

YHCT, 

Bệnh 

Nhiệt đới 

 

15 
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2.  
Trương Công 

Cường 
Bác sĩ Nội khoa 

14579/TH-

CCHN 

 

 

> 5 năm 

Y học cổ 

truyền 

 

 

LS bệnh 

học y 

học 

hiện đại 

 

 

 

 

LS bệnh học y học 

hiện đại 

 

 

 

Thực hành LS 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

3.  
Phạm Thị Việt 

Hà 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Nội khoa 
003982/TH-

CCHN 
> 10 năm 

Thần kinh  

 
15 

4.  Lê Thị Nhung ĐDCKI Nội khoa 
003120/TH-

CCHN 
> 5 năm 

5.  Lê Thị Thương Bác sĩ 

Đông y, 

Khám 

bệnh 

14580/TH-

CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

bằng Y 

học cổ 

truyền 

> 10 năm 

Đông Y 

 
3 

6.  Lê Thiều Quân ĐDCKI 
Khám 

chữa bệnh 

bằng Y 

học cổ 

truyền 

011938/TH-

CCHN 

 

Điều 

dưỡng 

viên, KTV 

điện trị 

liệu trong 

phục hồi 

chức năng 

 

> 5 năm 

7.  
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
Bác sỹ 

011711/TH-

CCHN 
> 10 năm 

8.  Phạm Thị Hoa Bác sỹ 

Khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y 

học cổ 

truyền; 

KCB 

Phục hồi 

chức năng 

003216/TH-

CCHN 
> 5 năm 

9.  
Nguyễn Thị 

Huyền 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

003998/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

10.  
Vũ Văn Công 

 

Bác sĩ 

 
Nội khoa 

017942/TH-

CCHN 

 
Khám 

chữa bệnh 

Nôi khoa 

 

> 5 năm LS bệnh 

học y 

học 

hiện đại 

LS bệnh học y học 

hiện đại 

 

Nội Tim 

mạch  

 

9 

11.  
Nguyễn Thị 

Phương 

 

Đ D 

 
Nội khoa 

003071/TH-

CCHN 

 

> 10 năm 

Nội Tiêu 

hoá 

 

9 
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12.  
Nguyễn Hồng 

Quân 
Bác sĩ 

Ngoại 

khoa 

014041/TH-

CCHN 
> 5 năm 

Phẫu thuật 

- TKLN 
7 

 

 

24. CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Lương Xuân Tuấn BSCKII 

Răng 

hàm mặt 

000202/T

H-CCHN 

 

Khám 

chữa bệnh 

về Răng - 

Hàm - Mặt 

> 10 năm 
Điều 

dưỡng  

nha 

Bệnh 

học 

RHM 

Kỹ thuật 

điều trị 

dự 

phòng 

nha 

 

Kỹ thuật 

phục 

hình 

Nha 

 

LS 

KSNK  

Thực hành LS: 

Khám, nhận định, 

chẩn đoán, hưỡng 

xử trí bệnh lý răng 

miệng, CS bệnh 

răng miệng, KT  

dự phòng  

nha. … 

Thực hành lâm 

sàng Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Răng hàm 

mặt 

20 

2.  Bùi Thị Thuỷ BSCKI 
003340/T

H-CCHN 
> 10 năm 

Răng hàm 

mặt 

3.  Đào Thị Hồng CNĐD 
003755/T

H-CCHN 
> 10 năm 

Răng hàm 

mặt 

 

4.  Trịnh Thị Thu Hằng CNĐD 
003791/T

H-CCHN 
> 5 năm 

Răng hàm 

mặt 

5.  Phạm Thị Liên ĐD 

008587/T

H-CCHN 

 

> 5 năm 
Răng hàm 

mặt 

6.  Lê Thị Mai Thạc sỹ Nội khoa 

014757/T

H-CCHN 

 

> 10 năm 

Nội Tim 

mạch 

 
 

7.  Lê Đức Tùng Bác sĩ Nội khoa 

017142/T

H-CCHN 

 

KCB Nội 

khoa 
> 10 năm 

Nội Tim 

mạch 
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8.  
Nguyễn Thị Linh 

 

Bác sĩ 

 
Nội khoa 

15583/TH

-CCHN 

 

> 10 năm 

Nội Tiêu 

hoá 

 

 

 

25. CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC  

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm 

học vị, 

Chuyê

n khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Cao Thị Phương  BSCKI 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

 

15771/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

Lâm 

sàng   

Huyết 

học 

Hóa sinh 

Vi sinh – 

KST 

GPB 

 

Thực tập 

TN 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

20 

2.  Lê Phú Đạt BSCKI 
015660/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

3.  Lê Thị Hiền Bác sĩ 
015844/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

4.  
Nguyễn Anh 

Mười 
Bác sĩ 

015599/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

5.  Lê Thị Tiến 
ĐDT, 

KTVT 

003371/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

6.  
Nguyễn Trọng 

Luận 

CN 

XNYH 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

011932/TH/-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

Huyết học 

- Truyền 

máu 

7.  Trịnh Đình Hải Bác sĩ Hóa sinh 
001940/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm Hóa sinh 0 

8.  
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

CĐ 

KTXN 
Hóa sinh 

011818/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm Hóa sinh 

0 
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9.  Lê Bích Phượng 
CĐ 

KTXN 
Hóa sinh 

008510/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

Thực hiện thành 

thạo các kỹ thuật 

xét nghiệm: Công 

thức máu, Huyết 

đồ, tuỷ đồ, cách 

nhận định kết quả, 

phân tích sai hỏng 

về kết quả huyết 

học và các kỹ thuật 

cao. 

Thực hiện thành 

thạo các kỹ thuật 

xét nghiệm sinh 

hoá, định tính, định 

lượng các xét 

nghiệm sinh hoá và 

các kỹ thuật cao. 

Thực hiện thành 

thạo các kỹ thuật 

xét nghiệm và các 

kỹ thuật cao về 

định danh vi 

khuẩn, vi rus, nuôi 

cấy. kháng sinh đồ. 

Thực hiện thành 

thạo các kỹ thuật 

xét nghiệm và các 

kỹ thuật cao về 

SINH THIẾT tế 

bào, làm tiêu bản tế 

bào 

Hóa sinh 

0 

10.  Lê Thị Thuỵ 
Cử 

nhân 
Hóa sinh 

003159/TH-

CCHN 

 

Xét 

nghiệm 
> 10 năm 

0 

11.  
Đặng Trọng 

Chiến 

Cử 

nhân 
Hóa sinh 

008804/TH-

CCHN 
   

0 

12.  Lê Thị Dung Bác sĩ Vi sinh 
008564/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

Vi sinh – 

KST 

0 

13.  Lê Thị Kim Anh 

ĐDT, 

KTVT 

 

Vi sinh 
003742/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

0 

14.  Nguyễn Thọ Nghị 
CĐ 

KTXN 
Vi sinh 

003162/TH-

CCHN 

Xét 

nghiệm 
> 5 năm 

0 

15.  Cao Văn Hiếu KTV 
Giải phẫu 

bệnh 

003391/TH-

CCHN 

Giải phẫu 

bệnh 
> 5 năm 

GPB 

0 

16.  
Nguyễn Văn 

Phúc  
KTV 

Giải phẫu 

bệnh 

011640/TH-

CCHN 

Giải phẫu 

bệnh 
> 5 năm 

 0 

17.  Hoàng Minh Đức  

 
KTV 

Giải phẫu 

bệnh 

011639/TH-

CCHN 

Giải phẫu 

bệnh 
> 5 năm  

0 
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26. CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm học 

vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung môn học 

Tên khoa 

 đạt yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

gường 

đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành 

1.  Đào Xuân Cao Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

 

0003927/QNI

-CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

Thần kinh 

- PHCN 

> 10 năm 

 

 

Lâm 

sàng 

Phục hồi 

chức 

năng 

 

 

Thực tập 

TN  

 

Lâm 

sàng 

Kiểm 

soát 

nhiễm 

khuẩn 

 

 

 

 

 

Thực hành lâm sàng 

Phục hồi chức năng, 

Vận động trị liệu, 

hoạt động trị 

liệu,…. 

Vật  lý trị liệu 

Ngôn ngữ trị liệu 

Thực hành lâm sàng 

Kiểm soát  

nhiễm khuẩn 

PHCN- 

Đông Y 

 

3 
2.  Đỗ Thị Nhung 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

Phục hồi 

chức năng 

003945/TH-

CCHN 

Phục hồi 

chức năng 
> 10 năm 

3.  
Nguyễn Mạnh 

Thắng 
Cử nhân Kỹ thuật 

viên 

(VLTL/P

HCN) 

008588/TH-

CCHN 

Nhi khoa, 

phục hồi 

chức năng 

> 10 năm 

4.  
Trương Văn 

Chiến 

Cao 

đẳng kỹ 

thuật 

Vật lý trị 

liệu-

Phục hồi 

chức 

năng 

003766/TH-

CCHN 
Đông Y > 10 năm 

5.  Mai Anh Tiến 
Kỹ thuật 

viên (KTV 

PHCN) 

005538/TH-

CCHN 

Khám 

chữa bệnh  

PHCN 

> 5 năm 
Phục hồi 

chức năng 
8 

6.  
Ân Thị Thu 

Hằng 

003149/TH-

CCHN 
> 5 năm 

Phục hồi 

chức năng 
8 

7.  Vũ Thị Dung Bác sỹ 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh bằng 

Y học cổ 

truyền 

11105/TH-

CCHN 
> 5 năm 

Phục hồi 

chức năng 
8 
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8.  Lê Đức Hải Bác sỹ 

Khám 

chữa bệnh 

Nội khoa; 

Phục hồi 

chức năng 

006244/TH-

CCHN 
> 5 năm 

Phục hồi 

chức năng 

9.  Lê Trọng An Bác sỹ 

Khám 

chữa bệnh 

Nội khoa 

và phục 

hồi CN; 

001279/TH-

CCHN 
> 5 năm 

Phẫu thuật 

- TKLN 

 

7 

 

27. CAO ĐẲNG DƯỢC 

 

STT Họ và tên 

Học hàm học 

vị, Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung 

môn học 

Tên 

khoa 

 đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

gường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1.  Lê Thị Vân Thuyên Dược sỹ CK1 Dược 

002131/TH-

CCHND 

 

Dược >10 năm 

Dược 

lâm 

sàng 

Thực 

tập Tốt 

nghiệp 

Thực 

hành 

Dược lâm 

sàng, Tra 

cứu TT 

thuốc, SD 

thuốc, 

Báo cáo 

ca LS, … 

Dược 0 

2.  Lê Thị Hoài Dược sỹ ĐH Dược 

4700/CCHND-

SYT-TH 

 

Dược >10 năm Dược 0 

3.  Nguyễn Việt Dũng Dược sỹ ĐH Dược 

003427/TH-

CCHND 

 

Dược >10 năm Dược 0 

4.  Nguyễn Hương Lê Dược sỹ ĐH Dược 

5346/CCHND-

SYT-TH 

 

Dược >10 năm Dược 0 
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5.  
Nguyễn Thị Bích Hồng 

 
Dược sỹ ĐH Dược 

5345/CCHND-

SYT-TH 

 

Dược >10 năm   Dược 0 

6.  
Hoàng Thị Bích Hạnh 

 
Dược sỹ ĐH Dược 

001590/TH-

CCHND 

 

Dược >10 năm   Dược 0 

7.  Đỗ Duy Vịnh Dược sĩ Dược 

3938/CCHND-

SYT-TH 

 

Dược >10 năm   Dược 0 

8.  Đỗ Mạnh Chiến DSCKI Dược 

002672/TH-

CCHND 

 

Dược >10 năm   Dược 0 

9.  Trần Thị Thanh Hương 
Cao đẳng 

Dược 
Dược 

4918/CCHND-

SYT-TH 

 

Dược >10 năm   Dược 0 

10.  Hoàng Thị Nhung 
Cao đẳng 

Dược 
Dược 

1592/TH-

CCHND 

 

    Dược 0 

 

 

28. CAO ĐẲNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 

 

 

 

STT Họ và tên 

Học hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm  

vi 

 hành nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín chỉ  

Nội dung 

môn học 

Tên 

khoa 

 đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

gường 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1.  Trần Thị Thúy 

Thạc sỹ 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

017233/TH-

CCHN 

 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

>10 năm Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

0 

2.  
Quách Lương 

Thiện 
Bác sĩ 

016089/TH-

CCHN 

 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

>10 năm Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

0 
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3.  Lại Văn Dũng 

Bác sĩ 

015258/TH-

CCHN 

 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

>10 năm 

LS 

vòng 1. 

2.3 

KT Siêu 

âm chẩn 

đoán 

KT 

Chụp 

XQ 

 

KT 

chụp 

CLVT - 

CHT  

 

Quản lý 

khoa 

XQ 

 

 

Thực 

tập Tốt 

nghiệp 

KT Siêu 

âm chẩn 

đoán 

KT Chụp 

XQ 

 

KT chụp 

CLVT - 

CHT  

 

Quản lý 

khoa XQ 

 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

0 

4.  Bùi Huy Thành 

Cử nhân 

003786/TH-

CCHN 

 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

>10 năm Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

0 

5.  Ngô Tư Duy 

Cử nhân 

003143/TH-

CCHN 

 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

>10 năm Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

0 

6.  

Nguyễn Văn 

Trường 

 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

hình ảnh  

003753/TH-

CCHN 

 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

>10 năm Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

0 

7.  Lê Hoàng Long Bác sỹ 
011813/TH-

CCHN 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

>10 năm Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

0 

8.  Bùi Khắc Tuân Bác sỹ 
011759/TH-

CCHN 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

>10 năm Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

0 

9.  Phạm Thu Hằng 

Bác sĩ 

Thăm dò 

chức năng  

003251/TH-

CCHN 

 

Thăm dò chức 

năng  

> 5 năm 

 

Thăm dò 

chức 

năng  

 

0 

10.  Đỗ Thị Trang 

Bác sĩ 

Thăm dò 

chức năng  

014940/TH-

CCHN 

 

Thăm dò chức 

năng  

> 10 

năm 

11.  
Cao Văn Phú 

 
KTV 

Thăm dò 

chức năng  

003773/TH-

CCHN 

 

Thăm dò chức 

năng  

> 5 năm 

12.  Trịnh Thị Tình Bác sỹ 
Khám 

bệnh, chữa 

bệnh; Siêu 

âm; Nội soi 

tiêu hóa; 

Điện tim, 

003246/TH-

CCHN 

Thăm dò chức 

năng  

> 10 

năm 

13.  Tào Ngọc Sơn Bác sỹ 

003247/TH-

CCHN 

 

Thăm dò chức 

năng  

> 10 

năm 
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14.  Lê Xuân Vinh Bác sỹ 

điện não 

chẩn đoán; 

Siêu âm tim 

mạch chẩn 

đoán  

003245/TH-

CCHN 

Thăm dò chức 

năng  

> 5 năm 

15.  
Lê Thị Thu 

Phương 
Bác sỹ 

14755/TH-

CCHN 

Thăm dò chức 

năng  

>10 năm 

  

16.  Lê Ngọc Hùng 
Điều dưỡng 

viên 

Điều dưỡng 

viên; KTV 

TDCN 

003731/TH-

CCHN 

Thăm dò chức 

năng 

>10 năm 
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 Phụ lục 3 

SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Thanh Hoá, ngày 01 tháng 03 năm 2024 
 

 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA HỆ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng/Trung cấp/Y -  Điều dưỡng – Y sỹ -YHCT - Kỹ thuật – 

Dược lâm sàng Nội khoa) 

 
 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  Phòng khách dành cho Giáo viên Phòng 1  

4.  Các phòng chức năng của khoa (Phòng TK, 

phòng tiêm, thủ thuật,hành chính,…) 
Phòng 12 

 

5.  Màn chiếu Cái 1  

6.  Máy chiếu Cái 1  

7.  Máy tính Cái 5  

8.  Ống nghe Cái 5  

9.  Đèn đọc phim Cái 1  

10.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

11.  Bàn ghế ngồi Bộ 15  

12.  Ghế đơn Cái 20  

13.  Bóng Ambu Cái 10  

14.  Bình Oxy các loại Cái 20  

15.  Máy hút đờm rãi Cái 10  

16.  Giường bệnh Cái 500  

17.  Bộ huyết áp, ống nghe Cái 50  

18.  Cáng, xe đẩy bệnh nhân Cái 20  

19.  Xe tiêm, Dựng dụng cụ, thuốc Cái 30  
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20.  Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các cỡ Cái 50  

21.  Bơm tiêm điện Cái 20  

22.  Máy điện tim Cái 10  

23.  Nhiệt kế các loại Cái 50  

24.  Hộp chống shock Cái 50  

25.  Cân Cái 10  

26.  Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn Cái 30  

27.  Tủ sấy Cái 1  

28.  Tủ đầu giường bệnh nhân Cái 500  

29.  Máy chạy thận  Máy 85  

30.  Máy đo loãng xương toàn thân Cái 1  

31.  Máy lọc máu liên tục Chiếc 1  

32.  Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim Hệ thống 1  

33.  Hệ thống can thiệp mạch Hệ thống 1  

34.  Máy shock tim Chiếc 1  

35.  Máy shok điện Chiếc 1  

36.  Máy siêu lọc máu liên tục Chiếc 1  

37.  Máy tạo nhip tim cùng bộ điện cực Chiếc 3  

38.  Máy tạo nhip tim tạm thời một buồng Chiếc 1  

39.  Máy theo dõi bệnh nhân 3 thông số Chiếc 3  

40.  Máy thở Chiếc 30  

41.  Máy thở cao tần HFO Chiếc 3  

42.  Máy thở chức  dùng cho người lớn và trê em Chiếc 1  

43.  Máy thở chức năng cao Chiếc 10  

44.  Máy thở đa chức năng Chiếc 1  

45.  Máy thu hồi môi trường Chiếc 1  

46.  Máy tiệt trùng bằng khí EO Chiếc 1  

47.  Máy tim phổi nhân tạo Chiếc 1  

48.  Máy trợ thở CPAP Chiếc 1  

49.  Máy truyền dịch Chiếc 81  

50.  Máy ủ ấm tiểu cầu Chiếc 1  
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51.  Máy ủ nhiệt kèm lắc rung Chiếc 1  

52.  Monitor 5 thông số Chiếc 2  

53.  Monitor màu theo dõi bệnh nhân 5 thông số Chiếc 5  

54.  Monitor màu theo dõi bệnh nhân 7 thông số Chiếc 6  

55.  Monitor màu theo dõi bệnh nhân 7 thông số Chiếc 4  

56.  Monitor theo dõi bệnh nhân  Chiếc 10  

57.  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Chiếc 6  

58.  Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Chiếc 5  

59.  Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Chiếc 10  

60.  Monitor theo dõi Bn 5 thông số Chiếc 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA HỆ NGOẠI – PHÒNG MỔ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng/Trung cấp/Y -  Điều dưỡng  – Y sỹ -YHCT - Kỹ thuật – 

Dược lâm sàng Ngoại khoa) 
 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  Phòng khách dành cho Giáo viên Phòng 1  

4.  

Các phòng chức năng của khoa (Phòng 

TK, phòng tiêm, thủ thuật,hành 

chính,…) 

 

10 

 

5.  Máy tính Cái 30  

6.  Ống nghe Cái 50  

7.  Đèn đọc phim Cái 15  

8.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

9.  Bàn ghế ngồi Bộ 10  

10.  Ghế đơn Cái 15  

11.  Bóng Ambu Cái 20  

12.  Bình Oxy các loại Cái 15  

13.  Máy hút đờm rãi Cái 10  

14.  Giường bệnh Cái 500  

15.  Bộ huyết áp, ống nghe Cái 30  

16.  Cáng, xe đẩy bệnh nhân Cái 15  

17.  Xe tiêm, Dựng dụng cụ, thuốc Cái 30  

18.  Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các cỡ Cái 20  

19.  Bơm tiêm điện Cái 6  

20.  Nhiệt kế  Cái 20  

21.  Hộp chống shock Cái 30  

22.  Bàn mổ đa năng Chiếc 5  

23.  Bàn mổ Cái 12  
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24.  
Các loại nẹp và dụng cụ cố định gãy 

xương 

Bộ 
Đầy đủ 

 

25.  Kẹp, panh, kéo, kìm, van các loại Bộ 3  

26.  Bộ trung phẫu Bộ 10  

27.  Bộ tiểu phẫu Bộ 5  

28.  Bàn mổ Cái 2  

29.  Tủ đầu giường bệnh nhân Cái 500  

30.  Bàn làm thủ thuật Cái 1  

31.  Dao mổ điện Cái 5  

32.  Thiết bị tán sỏi qua da Cái 2  

33.  Máy xử lý nước RO nhân tạo tự động Cái 2  

34.  Bộ thiết bị mổ lấy thận Bộ 1  

35.  Bộ thiết bị mổ ghép thận Bộ 1  

36.  Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương Bộ 1  

37.  
Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương 

chỉnh hình, sẹo bỏng 

Bộ 
1 

 

38.  
Bộ dụng cụ phẫu thuật lõm ngực bẩm 

sinh 

Bộ 
1 

 

39.  Bộ dụng cụ phẫu thuật niệu quản trẻ em Bộ 1  

40.  Bộ dụng cụ phẫu thuật tạo hình Bộ 1  

41.  
Bộ dụng cụ phẫu thuật thanh khí phế 

quản ống cứng 

Bộ 
1 

 

42.  Bộ dụng cụ phẫu thuật tim nhi khoa Bộ 2  

43.  Bộ dụng cụ phẫu thuật vòm miệng Bộ 1  

44.  Bộ dụng cụ pt Chấn thương  Bộ 1  

45.  Bộ dụng cụ pt Tim mạch Bộ 1  

46.  Bộ dụng cụ pt TMH Bộ 1  

47.  Bộ hút áp lực thấp kèm xe đẩy Bộ 4  

48.  Bộ khoan cưa xương ức dùng pin Bộ 1  

49.  Bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng Bộ 1  

50.  Bộ tiểu phẫu Bộ 3  

51.  Bộ trung phẫu  Bộ 3  



63 

 

52.  Bơm tiêm điện Bộ 116  

53.  Cưa cắt bột Chiếc 1  

54.  Dao mổ điện  Chiếc 3  

55.  Dao mổ điện cao tần Chiếc 4  

56.  
Đèn mổ di động 4 bóng ánh sáng lạnh 

Halogen 

Chiếc 
4 

 

57.  Đèn mổ một bóng ánh sáng lạnh Chiếc 19  

58.  Đèn mổ treo trần 1 bóng ánh sáng lạnh Chiếc 4  

59.  
Đèn mổ treo trần 2 chóa công nghệ 

LED kèm camera 

Chiếc 
2 

 

60.  
Đèn phẫu thuật treo trần ánh sáng lạnh 

công nghệ LED 

Chiếc 
1 

 

61.  Hệ thống khí nén trung tâm Bộ 1  

62.  
Hệ thống màng trao đổi oxi ngoài cơ 

thể 

Bộ 
1 
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DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA MẮT, TAI MŨI HỌNG, RĂNG HÀM MẶT, DA LIỄU 

 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng/Trung cấp/Y -  Điều dưỡng – Y sỹ -YHCT - Kỹ thuật – 

Dược lâm sàng Chuyên khoa lẻ) 
 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  
Các phòng chức năng của khoa (Phòng 

TK, phòng tiêm, thủ thuật,hành chính,…) 

 1  

4.  Bàn ghế ngồi Bộ 1  

5.  Ghế đơn Cái 10  

6.  Máy tính Cái 20  

7.  Ống nghe Cái 10  

8.  Đèn đọc phim Cái 5  

9.  Phần mềm quản lý bệnh viện/khoa Cái 1  

10.  Bóng Ambu Cái 10  

11.  Bình Oxy các loại Cái 10  

12.  Máy hút đờm rãi Cái 5  

13.  Giường bệnh Cái 50  

14.  Bộ huyết áp, ống nghe Cái 10  

15.  Cáng, xe đẩy bệnh nhân Cái 15  

16.  Xe tiêm Cái 20  

17.  Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các cỡ Cái 10  

18.  Bơm tiêm điện Cái 5  

19.  Nhiệt kế các loại Cái 20  

20.  Hộp chống shock Cái 20  

21.  Cân Cái 5  

22.  Thước đo chiều cao Cái 5  

23.  Máy châm cứu có đầu dò huyệt Chiếc 1  
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24.  Máy soi da Chiếc 1  

25.  Máy lazer điều trị da liễu Chiếc 1  

26.  Máy chăm sóc da chuyên sâu Chiếc 1  

27.  Máy đo nhãn áp Máy 1  

28.  Máy đo khúc xạ giác mạc Cái 1  

29.  Máy tập lác Chiếc 1  

30.  Máy đo thính lực Cái 1  

31.  Máy đo chức năng hô hấp Cái 3  

32.  Máy đo độ cong giác mạc Cái 1  

33.  Bộ đèn thủ thuật treo trán Bộ 1  

34.  Bộ đo khám thị lực Bộ 1   

35.  Bộ dụng cụ khám chữa răng  Bộ 1   

36.  Bộ nội soi tai mũi họng Bộ 1  

37.  Bộ mở khí quản Bộ 1   

38.  Đèn clar Chiếc 2   

39.  Đèn soi đáy mắt gián tiếp Chiếc 1  

40.  Đèn soi đáy mắt trực tiếp Chiếc 1  

41.  Giường hồi sức điều khiển Chiếc 10  

42.  
Hệ thống bàn, thiết bị+ghế khám điều trị 

TMH 
Bộ 1  

 

43.  Hệ thống máy ghế chữa răng đa năng Bộ 1   

44.  Hệ thống máy nội soi tai mũi họng Bộ 1  

45.  Hệ thống nội soi tai mũi họng Bộ 3  
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DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng/Trung cấp/Khối Y -  Điều dưỡng – Y sỹ -YHCT - Kỹ thuật – 

Dược  lâm sàng Y học cổ truyền – Lâm sàng Phục hồi chức năng) 
 

 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 0  

3.  
Các phòng chức năng của khoa (Phòng 

TK, phòng tiêm, thủ thuật,hành chính,…) 
 6 

 

4.  Bàn ghế ngồi Bộ 02 
1 PK, 1 

Khoa 

5.  Ghế đơn Cái 20  

6.  Máy tính Cái 5 

4 máy 

laptop,  

1 máy cây 

7.  Ống nghe Cái 2  

8.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 01  

9.  Bóng Ambu Cái 02  

10.  Bình Oxy các loại Cái 02  

11.  Máy hút đờm rãi Cái 02  

12.  Giường bệnh Cái 9  

13.  Bộ huyết áp, ống nghe Cái 2  

14.  Cáng, xe đẩy bệnh nhân Cái 05  

15.  Xe tiêm Cái 2  

16.  Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các cỡ Cái 2  

17.  Bơm tiêm điện Cái 02  

18.  Nhiệt kế các loại Cái 1  

19.  Hộp chống shock Cái 2  

20.  Cân Cái 2  

21.  Tủ đầu giường bệnh nhân Cái 3  



67 

 

22.  Máy châm cứu có đầu dò huyệt Chiếc 1  

 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng/Trung cấp/Khối Y -  Điều dưỡng – Y sỹ -YHCT - Kỹ thuật – 

Dược lâm sàng Y học cổ truyền – Lâm sàng Phục hồi chức năng) 
 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  Các phòng chức năng của khoa (Phòng 

TK, phòng tiêm, thủ thuật,hành 

chính,…) 

 6  

4.  Bàn ghế ngồi Bộ 02  

5.  Ghế đơn Cái 15  

6.  Máy tính Cái 4  

7.  Ống nghe Cái 3  

8.  Đèn đọc phim Cái 1  

9.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

10.  Bóng Ambu Cái 5  

11.  Bình Oxy các loại Cái 5  

12.  Máy hút đờm rãi Cái 1  

13.  Giường bệnh Cái 13  

14.  Bộ huyết áp, ống nghe Cái 10  

15.  Cáng, xe đẩy bệnh nhân Cái 5  

16.  Xe tiêm Cái 10  

17.  Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các cỡ Cái 5  

18.  Bơm tiêm điện Cái 0  

19.  Nhiệt kế các loại Cái 1  

20.  Hộp chống shock Cái 2  

21.  Cân Cái 2  

22.  Thước đo chiều cao Cái 2  

23.  Đèn hồng ngoại Chiếc 3  
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24.  Máy điện châm Chiếc 2  

25.  Máy trung tần Chiếc 1  

26.  Máy xoa bóp toàn thân Chiếc 1  

27.  Máy siêu âm kết hợp điện xung Chiếc 1  

28.  Máy laser nội mạch Chiếc 1  

29.  Bộ dụng cụ giác hơi Chiếc 5  

30.  Bộ dụng cụ cấy chỉ Chiếc 2  

31.  Máy xung kích Chiếc 1  

32.  Máy kéo giãn cột sống Chiếc 1  

33.  Xe đạp tập Chiếc 3  

34.  Máy sóng ngắn Chiếc 1  

35.  Nồi điện nấu Parafin Chiếc 2  

36.  Ròng rọc tập Chiếc 3  

37.  Cầu thang tập đi Chiếc 2  

38.  Bàn tập đứng Chiếc 3  

39.  Xe đạp tập đa năng Chiếc 3  

40.  Bộ tạ Chiếc 4  

41.  Thanh tập song song Chiếc 2  

42.  Ghế tập mạnh chân tay Chiếc 2  

43.  Máy điện não vi tính Chiếc 1  

44.  Máy đo lưu huyết não Chiếc 1  

45.  Máy điện châm Chiếc 1  

46.  Máy siêu âm xuyên sọ Chiếc 1  

47.  Máy kích thích điện đa chức năng Chiếc 1  
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DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA DINH DƯỠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng Dinh dưỡng/ LS dinh dưỡng tiết chế, Dinh dưỡng điều 

trị…) 
 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  

Các phòng chức năng của khoa 

(Phòng TK, phòng tiêm, thủ 

thuật,hành chính,…) 

 6 

 

4.  Bàn ghế ngồi Bộ 2  

5.  Ghế đơn Cái 20  

6.  Máy tính Cái 5 
4 máy laptop,  

1 máy cây 

7.  Ống nghe Cái 2  

8.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

9.  Bóng Ambu Cái 2  

10.  Bình Oxy các loại Cái 2  

11.  Máy hút đờm rãi Cái 2  

12.  Giường bệnh Cái 30  

13.  Bộ huyết áp, ống nghe Cái 5  

14.  Cáng, xe đẩy bệnh nhân Cái 2  

15.  Xe tiêm Cái 4  

16.  Hộp đựng dụng cụ vô khuẩn các cỡ Cái 4  

17.  Bơm tiêm điện Cái 0  

18.  Nhiệt kế các loại Cái 5  

19.  Hộp chống shock Cái 2  

20.  Cân Cái 2  

21.  Tủ đầu giường bệnh nhân Cái 20  

22.  Bộ dụng cụ lấy máu xét nghiệm Bộ 2  

23.  Áp phích dinh dưỡng treo tường BỘ 2  
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24.  Bàn chia xuất ăn Bàn 2  

25.  Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn Cái 2  

26.  Hộp nhựa to  lưu mẫu thức ăn Cái 2  

27.  Thước đo chiều cao đứng Cái 2  

28.  Thước đo chiều cao nằm Cái 2  

29.  Tủ cá nhân 6 người cái 1  

30.  Hộp inox có nắp lưu giữ mẫu thức ăn Hộp 10  

31.  Tủ tài liệu Tủ 1  

32.  
Bộ dụng cụ chế biến thức ăn( Bát 

đĩa, nồi niêu xông chảo… các kích 

cỡ). 

Bộ 1 
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DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA DƯỢC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng/ Trung cấp DƯỢC – Lâm sàng Dược lâm sàng) 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  
Các phòng chức năng của khoa 

(Phòng TK, hành chính,…) 
 2 

 

4.  Bàn ghế ngồi Bộ 30  

5.  Ghế đơn Cái 40  

6.  Máy tính Cái 45  

7.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

8.  Kho thuốc ống   Kho 1  

9.  Kho dịch truyền Kho 1  

10.  Kho thuốc viên Kho 1  

11.  Kho vật tư, Kho 1  

12.  Kho vật tư kí gửi, Kho 1  

13.  Kho phát thuốc ngoại trú Kho 1  

14.  Kho hóa chất Kho 1  

15.  Kho đông y Kho 1  

16.  Phòng thống kê Phòng 1  

17.  Phòng pha chế thuốc Phòng 1  

18.  Tủ quản quản hóa chất Cái 1  

19.  Tủ lạnh -8,-2oc, Cái 15  

20.  
Tủ bảo quản thuốc: bút tiểu đường, 

insulin…, 
Cái 1 

 

21.  Máy đo nhiệt độ Cái 10  

22.  Máy đo độ ẩm Cái 10  

23.  Máy sấy Cái 5  

24.  Tủ đựng thuốc Cái 10  

25.  Hóa chât phục vụ Cái 1  
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26.  Danh mục các nhóm thuốc   
Đầy đủ 

chủng loại 

 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

(Sau đại học, Đại học, Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh Y học/ Lâm sàng Chẩn đoán hình ảnh) 

 

 

 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  Bàn ghế ngồi Bộ 10  

4.  Ghế đơn Cái 10  

5.  Máy tính Cái 3  

6.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

7.  
Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 

2 bình diện 

Bộ 
1 

 

8.  Hệ thống chụp XQ di động C-ARM Bộ 1  

9.  

Hệ thống x-quang C-arm cao cấp đầu 

thu phẳng dùng trong phẫu thuật, can 

thiệp tim mạch 

Bộ 1 

 

10.  Hệ thống chụp XQ tổng quát cao tần Bộ 1   

11.  
Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 

xoắn ốc  Asteion 

Bộ 
1  

12.  

Hệ thống máy chụp x-quang tăng 

sáng  

truyền hình 2 bàn hai bóng điều 

khiển từ xa 

Bộ 

1  

13.  Máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Chiếc 1  

14.  Máy chụp XQ tại giường Chiếc 1  

15.  Máy rửa phim Chiếc 1  

16.  Máy rửa phim XQ tự động Chiếc 2  
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DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh Y học/ Lâm sàng thăm dò chức năng) 

 

 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  Máy điện não đồ Hệ thống 1  

4.  Máy ghi lưu huyết não Hệ thống 1  

5.  Máy điện tim 3 cần Cardio Hệ thống 2  

6.  Máy tính Hệ thống 1  

7.  Bàn ghế ngồi Bộ 1  

8.  Ghế đơn Cái 1  

9.  
Hệ thống máy siêu âm doppler 

 màu 3 đầu dò 
Bộ 1  

10.  
Hệ thống máy siêu âm doppler 

 màu 3 đầu dò 
Bộ 1  

11.  Hệ thống nọi soi trực tràng Bộ 1  

12.  Hệ thống siêu âm màu chuyên tim mạch Bộ 1  

13.  Hệ thống soi dạ dày  Bộ 1   

14.  Máy chuyển bệnh phẩm đa năng Chiếc 1  

15.  Máy điện tim sáu cần LCD Chiếc 2   

16.  Máy điện xung kích thích cơ Chiếc 1  

17.  
Máy nội soi dạ dày tá tràng và đại tràng 

video 
Chiếc 1 

 

18.  Máy nội soi phế quản video Chiếc 1  

19.  Máy siêu âm đa năng Doppler mầu Chiếc 1   

20.  Máy siêu âm đen trắng đầu dò đa tần  Chiếc 1   

21.  Máy siêu âm doppler màu chuyên tim Chiếc 1  

22.  Máy siêu âm kỹ thuật số đen trắng xách tay Chiếc 2  

23.  
Máy siêu âm màu chuyên tim 4D có đầu dò 

thực quản 

Chiếc 
1 
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DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA HOÁ SINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học/lâm sàng Hoá sinh) 

 

 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  
Phòng máy hoá sinh - Phòng để máy 

chuẩn theo quy định 
Phòng 1 

 

4.  Bàn ghế ngồi Bộ 1  

5.  Ghế đơn Cái 6  

6.  Máy tính Cái 3  

7.  Máy sinh hóa bán tự động/tự động Cái 1  

8.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

9.  Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 1  

10.  Máy xét nghiệm vi chất Cái 1  

11.  Máy điện giải Cái 1  

12.  Máy li tâm Cái 1  

13.  Máy sinh hoá miễn dịch Cái 1  

14.  Hộp chống shock Cái 1  

15.  Nồi hấp Cái 1  

16.  Tủ sấy Cái 2  

17.  Tủ lạnh Cái 20  

18.  Micropipet các loại Cái 20  

19.  Ống nghiệm chống đông Heparin Cái 1000  

20.  Kính hiển vi Cái 10  

21.  Lam kính Cái 1000  

22.  Lamen  Cái 200  

23.  
Hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch 

điện hoá phát quang 
Bộ 1 

 

24.  Máy phân tích điện giải tự động Chiếc 1  

25.  Máy phân tích khí máu nhanh Chiếc 1  

26.  Máy phân tích miễn dịch Chiếc 1  

27.  Máy phân tích nước tiểu Chiếc 1  

28.  Máy xét nghiệm sinh hoá tự động  Chiếc 1  

29.  Máy XN nước tiểu tự động 11 thông số Chiếc 2  
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30.  Máy Xn sinh hóa máu bán tự động Chiếc 1  

 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA HUYẾT HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học/lâm sàng Huyết học) 

 

 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  Phòng để máy chuẩn theo quy định  Phòng 1  

4.  Bàn ghế ngồi Bộ 1  

5.  Ghế đơn Cái 6  

6.  Máy tính Cái 10  

7.  Máy xét nghiệm huyết học tự động Cái 1  

8.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

9.  Máy li tâm Cái 1  

10.  Hộp chống shock Cái 1  

11.  Nồi hấp ướt Cái 1  

12.  Tủ sấy Cái 2  

13.  Tủ lạnh Cái 2  

14.  Giá nhuộm lam Cái 20  

15.  Giá để ống nghiệm Cái 20  

16.  Kính hiển vi quang học Cái 03  

17.  Ông nghiệm chống đông EDTA Cái 500  

18.  Micropipet các loại Cái 20  

19.  Lam kính Cái 200  

20.  Ống nghiệm thuỷ tinh 5ml Cái 500  

21.  Nồi chưng cách thuỷ Cái 2  

22.  Máy đo tốc độ máu lắng Cái 2  

23.  Buồng đếm số lượng hồng cầu Cái 1  
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24.  Buồng đếm số lượng bạch cầu Cái 1  

25.  Các sinh phẩm định nhóm máu Cái Đầy đủ  

26.  Máy gạn tách tiểu cầu Bộ 1  

27.  Máy điện di huyết sắc tố Bộ 1  

28.  Hệ thống xét nghiệm điện di tự động Bộ 1  

29.  Máy đo độ bão hòa oxy trong máu Chiếc 5  

30.  Máy đo độ đục cầm tay Chiếc 2  

31.  Máy đo đông máu bàn tự động Chiếc 1  

32.  
Máy đo nồng độ oxy trong máu để 

bàn 

Chiếc 
5 

 

33.  Máy đo thời gian đông máu Chiếc 1  

34.  Máy đo tốc độ máu lắng tự động Chiếc 1   

35.  Máy lắc màu Chiếc 2  

36.  Máy lắc tiểu cầu Chiếc 1  

37.  Máy lắc Vortex Chiếc 2  

38.  Máy li tâm Chiếc 1  

39.  
Máy li tâm lắng mẫu nhanh có rotor 

cho strip 8 ống PCR 0,2ml 

Chiếc 
1 

 

40.  Máy li tâm lạnh Chiếc 1  

41.  Máy li tâm lạnh tách mẫu để bàn Chiếc 1  

42.  Máy li tâm thường để bàn Chiếc 1  

43.  Máy ly tâm  Chiếc 4   

44.  Máy ly tâm đa năng Chiếc 1  

45.  Máy ly tâm lạnh để bàn Chiếc 1  
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DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA VI SINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học/lâm sàng Vi sinh - KST) 

 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  Phòng nuôi cấy Phòng 1  

4.  Phòng lấy mẫu bệnh phẩm Phòng 1  

5.  Phòng soi trực tiếp Phòng 1  

6.  Bàn ghế ngồi Bộ 1  

7.  Ghế đơn Cái 6  

8.  Máy tính Cái 3  

9.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

10.  Máy li tâm Cái 1  

11.  Hộp chống shock Cái 1  

12.  Nồi hấp ướt Cái 1  

13.  Tủ sấy Cái 1  

14.  Tủ hốt Cái 1  

15.  Hộp lồng petri Cái 1  

16.  Micropipet các loại Cái 50  

17.  Các loại test nhanh chẩn đoán 

huyết thanh 

Cái 
500 

 

18.  Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm Cái 100  

19.  Que cấy Cái 10  

20.  Tủ lạnh Cái 2  

21.  Đèn cồn Cái 5  

22.  Tủ ấm Cái 1  

23.  Ống nghiệm 5ml Cái 200  

24.  Ống nghiệm 10ml Cái 200  

25.  Giá để ống nghiệm Cái 20  

26.  Giá nhuộm lam Cái 20  

27.  Dụng cụ thuỷ tinh đo thể tích các 

loại 

Cái 20  

28.  Chậu thuỷ tinh Cái 10  

29.  Bếp đun Cái 2  
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30.  Lưới amiang Cái 20  

31.  Lam kính Cái 500  

32.  Lamen  Cái 100  

33.  Kính hiển vi quang học Cái 20  

34.  Máy xét nghiệm miễn dịch Elisa Cái 1  

35.  
Các sinh phẩm chẩn đoán 

 Đầy đủ 

chửng loại 

 

36.  Hệ thống Real time PCR Bộ 1  

37.  Máy định danh và làm kháng sinh 

đồ tự động 

Chiếc 
1 

 

38.  Tủ an toàn sinh học cấp II kèm đèn 

tiệt trùng khí gas tự động  

Chiếc 
1 

 

39.  Tủ lạnh âm sâu - 86 độ C Chiếc 1  

40.  Tủ lạnh bảo quản mẫu Chiếc 1  

41.  Tủ lạnh bảo quản máu  Chiếc 1  

42.  Tủ lạnh y sinh học âm sâu kiểu 

đứng 

Chiếc 
1 

 

43.  Tủ nuôi cấy sinh học Chiếc 2  

44.  Tủ sấy  Chiếc 1  

45.  Tủ sấy điện inox Chiếc 4  

46.  Tủ sấy điện inox UNB Chiếc 4   
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DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ 

TẠI KHOA GIẢI PHẪU BỆNH – TẾ BÀO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  

(Sau đại học, đại học, Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học/lâm sàng Giải phẫu bệnh – tế bào học) 

 

Stt Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1.  Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1  

2.  Phòng trực Phòng 1  

3.  Phòng nuôi cấy 
Phòng 1  

4.  Bàn ghế ngồi Bộ 1  

5.  Ghế đơn Cái 6  

6.  Máy tính Cái 3  

7.  Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Cái 1  

8.  
Hệ thống xét nghiệm gene chẩn đoán tế 

bào 

Bộ 
1 

 

9.  Kính hiển vi Chiếc 20  

10.  Kính hiển vi 2 mắt có kèm trắc vi thị vật Chiếc 1  

11.  Kính hiển vi chụp ảnh Chiếc 1  

12.  Kính lúp phẫu thuật Chiếc 3  

13.  Kính sinh hiển vi khám mắt hai mắt soi 

nổi 

Chiếc 
1  

 

14.  Máy bơm khí CO2 ổ bụng Chiếc 1  

15.  Máy cắt lạnh tiêu bản Chiếc 1  

16.  Máy cất nước 1 lần Chiếc 1  

17.  Máy cất nước 2 lần Chiếc 1  

18.  Máy cắt tiêu bản tự động Chiếc 1  
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SỞ Y TẾ THANH HÓA Phụ lục bổ sung 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH   

 

 

DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ  

PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH 

 

STT Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú 

A Chung    

1 Phòng hội trường lớn (để học theo lớp) Phòng 2 120 m2 

2 Phòng hội thảo nhỏ (học theo nhóm) Phòng 2 20 m2 

3 Phòng giao ban tại khoa phòng Phòng 1 160 m2 

4 Phòng trực Phòng 1 160 m2 

5 Phòng khách dành cho Giáo viên Phòng 1 30 m2 

6 

Các phòng chức năng của khoa (Phòng 

TK, phòng tiêm, thủ thuật, hành chính, 

phòng bó bột, phòng mổ, đẻ…) 

Phòng  

Đầy đủ theo 

quy định của 

BV hạng 1 

7 Bảng viết lớn ( Hội trường) Cái 2  

8 Bảng phụ Cái 25  

9 Màn chiếu Cái 20  

10 Máy chiếu Cái 20  

11 Máy tính Cái 200  

12 Phần mềm quản lý bệnh viện / khoa Phần mềm 1  

13 Bàn ghế ngồi Bộ 500  

14 Ghế đơn Cái 500  

B Khoa Thực hành     

15 Bóng Ambu Cái 8  
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16 Bình Oxy các loại Cái 8  

17 Máy gây mê kèm thở Chiếc 10  

18 Máy giặt vắt công nghiệp Chiếc 1  

19 Máy giặt vắt tự động Chiếc 2  

20 Máy hàn dây túi máu Chiếc 5  

21 Máy hấp tiệt trùng Chiếc 1  

22 Máy hấp tiệt trùng tự động áp lực cao Chiếc 1  

23 Cáng, xe đẩy bệnh nhân Cái 10  

24 Máy hút dịch Chiếc 11  

25 Máy hút dịch chạy điện Chiếc 4  

26 Máy khí dung Chiếc 5  

27 Máy là ép đa năng Chiếc 1  

28 Máy phẫu thuật Laser CO2 Chiếc 1  

29 Máy phun thuốc khử trùng phòng mổ Chiếc 1  

30 Máy rửa tay tiệt trùng hai vòi Chiếc 2  

31 Máy sấy công nghiệp Chiếc 3  

32 Máy vùi mô tự động Chiếc 1  

33 Nồi cách thủy Chiếc 2  

34 Nồi hấp khử trùng Chiếc 2  

35 Nồi hấp sấy tiệt trùng Chiếc 2  

36 Nồi hấp tiệt trùng ướt Chiếc 5  

37 Tủ ấm CO2 Chiếc 2  

 

 
 

   

 


